	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 15/2014/NQ-HĐND
	An Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 9
(Từ ngày 03 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015 như sau:
1. Danh mục dự án cần thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai: gồm 130 dự án với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 291,7 hecta (chi tiết theo phụ lục số 01).

2. Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa: gồm 102 dự án với diện tích là 170,6 hecta (chi tiết theo phụ lục số 02).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này, quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND cuối năm 2015.
Ban Kinh tế và ngân sách giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH




Phan Văn Sáu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Phu luc




_1584377058.doc
PAGE  





[image: image1.emf]Xã Huyện


I 312,813


1


Bệnh viện Tim mạch An Giang (600


giường)


Sở Y tế Mỹ Phước


Long 


Xuyên


Công trình 


y tế


60,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của


UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 


2 Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng) UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Hòa Hưng


Long 


Xuyên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


4,300


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố 2227/QĐ-UBNDngày28/10/2013củaUBND


tỉnhvềviệcphêduyệtđầutưxâydựngcôngtrìnhtrườngTHCS


Ngô Gia Tự.


3


TrườngTiểuhọcNguyễnHữuCảnh(mở


rộng)


UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Hòa Hưng


Long 


Xuyên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


4,100


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố 2542/QĐ-UBNDngày30/10/2013củaUBND


tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


4 Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng) UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Hòa Hưng


Long 


Xuyên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,500


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1495/QĐ-UBNDngày30/10/2013củaUBND


thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 


công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


5 Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng) UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Hòa Hưng


Long 


Xuyên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,800


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố 1525/QĐ-UBNDngày30/10/2013củaUBND


thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 


công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


6 Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Trạch Thoại Sơn


Trụ sở cơ 


quan


3,500


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố2427/QĐ-UBNDngày2/10/2014củaUBND


huyệnThoạiSơnvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtvà


xây dựng dự án đầu tư.


7 Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Phú Hòa Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


6,600


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố3717/QĐ-UBNDngày17/9/2012củaUBND


huyệnThoạiSơnphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtvàxâydựng


dự án đầu tư.


8 Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Khánh Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,500


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố2934/VPUBND-ĐTXDngày29/8/2014củaUBND


tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học 


xuống cấp trên địa bàn huyện.


9 Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính) UBND huyện Thoại Sơn Vọng Thê Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,800


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố606/QĐ-UBNDngày24/04/2014củaUBNDtỉnh


về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


10 Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Chánh Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1128/QĐ-UBNDngày27/2/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtvàxâydựngdựánđầu


tư.


11 Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Chánh Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố2934/VPUBND-ĐTXDngày29/8/2014củaUBND


tỉnhvềviệcchấpthuậnchủtrươnghỗtrợđầutưxâydựngcác


phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


12 Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Trạch Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


4,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2162/QĐ-UBNDngày10/9/2014củaUBNDtỉnh


về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


13


TrườngMẫugiáoVĩnhPhú(điểmchính)-


mở rộng


UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Phú Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


800


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2639/QĐ-UBNDngày19/12/2013củaUBND


huyệnThoạiSơnvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtvà


xây dựng dự án đầu tư.


14


TrườngTiểuhọcAVĩnhPhú(điểmchính)-


(mở rộng)


UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Phú Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,200


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày18/2/2014 củaUBND


huyệnThoạiSơnvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtvà


xây dựng dự án đầu tư.


15 Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Phú Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


400


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


KếhoạchvốnđầutưxâydựnghuyệnThoạiSơnnăm2014-


2015.


___________


Phụ lục 1


DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


STT


Địa điểm


Mục đích


sử dụng 


đất


Diện tích


(m2)


Cơ sở pháp lý thu hồi đất Cơ sở để triển khai dự án Tên công trình, dự án Chủ đầu tư


Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp






[image: image2.emf]16 Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ) UBND huyện Chợ Mới Long Điền B Chợ Mới


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,200


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố412/QĐ-UBNDngày27/03/2014củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngmuađấttạoquỹđất


đểđầutưxâydựngcôngtrìnhTrườngMẫugiáoLongĐiềnB


(điểm phụ).


17 Trường THCS Kiến An (mở rộng) UBND huyện Chợ Mới Kiến An Chợ Mới


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố413/QĐ-UBNDngày27/03/2014củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngmuađấttạoquỹđất


để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


18 Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ UBND huyện Chợ Mới Nhơn Mỹ Chợ Mới


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


3,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1538/QĐ-UBNDngày05/06/2014củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngtạoquỹđấtđểđầu


tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


19 Trạm y tế xã Kiến Thành UBND huyện Chợ Mới Kiến Thành Chợ Mới


Công trình


 y tế


1,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1515/QĐ-UBNDngày30/05/2014củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngtạoquỹđấtđểđầu


tưxâydựngcôngtrìnhĐườngvàoBanChỉhuyQuânsựxãKiến


thành.


20 Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng) UBND huyện Chợ Mới Long Điền B Chợ Mới


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


5,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố411/QĐ-UBNDngày27/03/2014củaUBND


huyệnhuyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngtạoquỹđất


đểđầutưxâydựngcôngtrìnhTrườngTiểuhọcQuangTrung


điểm chính.


21 Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên


Trụ sở cơ 


quan


10,000


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBND


huyệnTịnhBiênvềviệcđiềuchỉnh,bổsungkếhoạchvốnvà


danhmụccôngtrìnhđầutưxâydựngthuộcnguồnvốnngânsách


huyện.


22 Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Nhơn Hưng Tịnh Biên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


2,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBND


huyệnTịnhBiênvềviệcđiềuchỉnh,bổsungkếhoạchvốnvà


danhmụccôngtrìnhđầutưxâydựngthuộcnguồnvốnngânsách


huyện.


23 Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Văn Giáo Tịnh Biên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,600


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố1250/VPUBND-KTngày21/4/2014củaUBND


tỉnhvềviệctạoquỹđấtthựchiệndựánmởrộngmặtbằng


Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


24 Trạm y tế xã Văn Giáo UBND huyện Tịnh Biên Văn Giáo Tịnh Biên


Công trình 


y tế


4,900


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố3092/VPUBND-NCngày12/9/2014của UBND


tỉnhvềviệctạoquỹđấtthựchiệndựánxâydựngTrạmYtếxã


Văn Giáo.


25 Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Núi Voi Tịnh Biên


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,700


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố2645/VPUBND-NCngày07/8/2014củaUBND


tỉnhvềviệctạoquỹđấtthựchiệndựánmởrộngtrườngTHCS


Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


26 Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập UBND huyện Tịnh Biên Tân Lập Tịnh Biên


Trụ sở cơ 


quan


5,900


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố2645/VPUBND-NCngày07/8/2014củaUBND


tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


27 Trường Mẫu giáo xã An Hòa UBND huyện Châu Thành An Hòa Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


3,900


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


28 Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng) UBND huyện Châu Thành Bình Hòa Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


12,300


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


29 Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh UBND huyện Châu Thành


Hòa Bình 


Thạnh


Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


5,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


30 Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng) UBND huyện Châu Thành Vĩnh Hanh Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


5,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


31 Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng) UBND huyện Châu Thành Vĩnh Thành Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


4,900


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2168/QĐ-UBNDngày22/10/2013củaUBND


tỉnhphêduyệtbáocáokinhtếkỹthuậtcôngtrìnhTrườngTiểu


học A Vĩnh Thành (mở rộng).


Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày19/6/2014 củaUBND


huyệnChâuThànhvềviệcphêduyệtđiềuchỉnhkếhoạchvốnvà


danhmụcđầutưxâydựngcáccôngtrìnhthuộcnguồnvốnngân


sách huyện - xã 2014. 






[image: image3.emf]32 Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng) UBND huyện Châu Thành Tân Phú Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


33 Trường Mẫu giáo Tân Phú UBND huyện Châu Thành Tân Phú Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


5,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


34


TrườngTiểuhọcAHòaBìnhThạnh(mở


rộng)


UBND huyện Châu Thành


Hòa Bình 


Thạnh


Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


3,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất 


đai


35 Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng) UBND huyện Châu Thành Vĩnh Hanh Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,500


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


36 Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng) UBND huyện Châu Thành Vĩnh Nhuận Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


5,200


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2243/QĐ-UBNDngày30/10/2013củaUBND


tỉnhvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtxâydựngTrường


Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


37 Trường Tiểu học B Phú Bình UBND huyện Phú Tân  Phú Bình Phú Tân


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


4,200


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1441/QĐ-UBNDngày05/07/2013củaUBND


tỉnhvềviệcphêduyệtkếhoạchvốnvàdanhmụccôngtrình


chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


38 Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính) UBND huyện An Phú Khánh An An Phú


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


3,310


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố433/QĐ-UBNDngày19/3/2012củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtđiềuchỉnhdựánđầutưxâydựngNhàthiđấu


thể thao huyện An Phú.


39 Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính) UBND huyện An Phú Nhơn Hội An Phú


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


1,889


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Kếhoạchdanhmụcchuẩnbịđầutưnăm2014Chươngtrình


mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


40 Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang Tri Tôn Tri Tôn


Trụ sở cơ 


quan


2,890


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố495/UBND-KTngày21/5/2014củaUBNDtỉnhvề


việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


41 Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn UBND huyện Tri Tôn Tri Tôn Tri Tôn


Công trình 


thể thao


4,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của


UBNDtỉnhvềviệcchấpthuậnđềxuấtcủaSởKếhoạchvàĐầu


tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


42


Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm


phụ)


UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú A Châu Đốc


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


500


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1785/QĐ-UBNDngày17/6/2014củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcbáocáokinhtếkỹthuậtxâydựng


Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


43 Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú B Châu Đốc


Trụ sở cơ 


quan


3,300


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố2687/QĐ-UBNDngày28/10/2013củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcphêduyệtđiềuchỉnhBáocáokinh


tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


44 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú B Châu Đốc


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


12,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1781/QĐ-UBNDngày06/8/2014củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcphêduyệtđiềuchỉnhkếhoạchvốn


và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


45 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Sở Giáo dục và Đào tạo Núi Sam Châu Đốc


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


19,200


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố3156/VPUBND-KTcủaUBNDtỉnhvềviệcchủ


trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


46


Trường Tiểu học AVĩnh Ngươn(điểm


chính)


UBND thành phố Châu Đốc Vĩnh Ngươn Châu Đốc


Cơ sở giáo 


dục - đào 


tạo


300


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2593/QĐ-UBNDngày30/10/2013củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuật


xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


47


CôngviêncặptrụcChâuĐốc-NúiSam


(kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)


UBND thành phố Châu Đốc Núi Sam Châu Đốc


Xây dựng 


công viên


31,800


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngviêntheođiểma


khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1781/QĐ-UBNDngày06/8/2014củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềkếhoạchvốnvàdanhmụcdựánđầutư


xây dựng.


48 Trường THPT Long Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo Long Sơn Tân Châu


Cơ sở giáo 


dục và đào 


tạo


18,415


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1589/QĐ-UBNDngày16/9/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngcôngtrìnhTrườngTHPT


Long Sơn.


Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày19/6/2014 củaUBND


huyệnChâuThànhvềviệcphêduyệtđiềuchỉnhkếhoạchvốnvà


danhmụcđầutưxâydựngcáccôngtrìnhthuộcnguồnvốnngân


sách huyện - xã. 






[image: image4.emf]49 Trường THCS Long Sơn UBND thị xã Tân Châu Long Sơn Tân Châu


Cơ sở giáo 


dục và đào 


tạo


7,609


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2171/QĐ-UBNDngày22/10/2013củaUBND


tỉnhvềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngcôngtrìnhTrường


THCS Long Sơn.


50 Trạm y tế phường Long Châu UBND thị xã Tân Châu Long Châu Tân Châu


Công trình 


y tế


1,000


Thuhồiđấtđểxâydựngcôngtrìnhsựnghiệp


côngtheođiểmakhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố3549/VPUBND-ĐTXDngày26/9/2013củaUBND


tỉnhvềviệcchấpthuậngiaochoUBNDthịxãTânChâulàmchủ


đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


51 Khu Hành chính xã Vĩnh xương UBND thị xã Tân Châu Vĩnh xương Tân Châu


Trụ sở cơ 


quan


12,000


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của


UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


52


Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn 


lại)


UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Hòa


Long 


Xuyên


Trụ sở cơ 


quan


5,800


Thuhồiđấtđểxâydựngtrụsởcơquantheo


điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố176/UBND-ĐTXDngày03/12/2012củaUBND


tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


II 1,469,061


53 Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy  UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Bình


Long 


Xuyên


Công trình 


thủy lợi


1,130


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố752/VPUBND-ĐTXDngày24/5/2012củaUBND


tỉnhvềviệcchấpthuậnchủtrươngduytu,sữachữaKèbảovệ


khu vực Tỉnh ủy.


54


KèbảovệbờphảisôngHậu(cầuCầnxây-


rạch Trà Ôn)


UBND thành phố Long Xuyên Bình Đức


Long 


Xuyên


Công trình 


thủy lợi


31,300


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố966/TCTL-ĐĐngày01/8/2014củaTổngcụcThủy


lợivềviệcthiếtkếcơsởdựánchỉnhtrịdòngchảysôngHậu,


đoạn qua thành phố Long xuyên.


55


KèbảovệbờphảisôngHậu(rạchTràÔn-


rạch Cầu Máy)


BanQuảnlýdựánđầutưxây


dựng tỉnh An Giang


Bình Khánh


Long 


Xuyên


Công trình 


thủy lợi


14,600


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố966/TCTL-ĐĐngày01/8/2014củaTổngcụcThủy


lợivềviệcthiếtkếcơsởdựánchỉnhtrịdòngchảysôngHậu,


đoạn qua thành phố Long Xuyên.


56


Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ 


Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)


Sở Giao thông Vận tải Mỹ Hòa


Long 


Xuyên


Công trình 


giao thông


49,900


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1569/QĐ-UBNDngày12/09/2014củaUBND


tỉnhvềviệcphêduyệtđiềuchỉnh,bổsungdựánđầutưxâydựng


công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


57


ĐườngđấunốitừQuốclộ91vàokhudân


cư Đông Thạnh (mở rộng)


TrungtâmPháttriểnquỹđấttỉnh


An Giang


Mỹ Thạnh


Long 


Xuyên


Công trình 


giao thông


1,200


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố3779/UBND-ĐTXDngày11/11/2013củaUBND


tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


58 Đường Lý Thái Tổ nối dài  UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Xuyên


Long 


Xuyên


Công trình 


giao thông


105,507


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố865/QĐ-UBNDngày13/5/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtĐềánđầutưxâydựngcảitạochỉnhtrangđô


thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài. 


59


Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu


(đoạntừđầuđếncuốicùlaoMỹHòa


Hưng)


BanQuảnlýdựánđầutưxây


dựng tỉnh An Giang


Mỹ Hòa Hưng


Long 


Xuyên


Công trình 


thủy lợi


28,220


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố966/TCTL-ĐĐngày01/8/2014củaTổngcụcThủy


lợivềviệcthiếtkếcơsởdựánchỉnhtrịdòngchảysôngHậu,


đoạn qua thành phố Long Xuyên.


60


ĐườngvàoKhuDitíchÓcEo(nângcấp


mở rộng)


UBND huyện Thoại Sơn Óc Eo Thoại Sơn


Công trình 


giao thông


22,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố3203/TB-VPUBNDngày23/9/2014củaUBND


tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


61 Lò đốt rác tập trung huyện UBND huyện Thoại Sơn Thoại Giang Thoại Sơn


Công trình 


xử lý chất 


thải


7,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthu


gom,xửlýchấtthảitheođiểmbkhoản3Điều


62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố634/QĐ-UBNDngày28/4/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcKếhoạchxửlýcấpbáchchấtthảirắnsinhhoạttrêntoàn


tỉnh.


62


NângcấpmởrộngTuyếngiaothôngThoại


Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn  


UBND huyện Thoại Sơn Thoại Giang Thoại Sơn


Công trình 


giao thông


26,500


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Thôngbáosố1024/TB-VPUBNDngày4/4/2014vềviệckết


luậncủaUBNDtỉnhtạibuổilàmviệckinhtế-xãhộitạihuyện


Thoại Sơn.


63 Cầu Xã Diễu UBND huyện Thoại Sơn Bình Thành Thoại Sơn


Công trình 


giao thông


900


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố2650/VPUBND-ĐTXDngày05/8/2014củaUBND


tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu. 


64 Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng) Sở Giao thông Vận tải


Mỹ An, An 


Thạnh Trung, 


Hòa Bình


Chợ Mới


Công trình 


giao thông


198,700


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1013/QĐ-UBNDngày22/6/2012củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtđềánkếtcấuhạtầnggiaothôngtuyếnđường


tỉnh 944.


65


ĐườngvàoBanChỉhuyQuânsựxãKiến


Thành


UBND huyện Chợ Mới Kiến Thành Chợ Mới


Công trình 


giao thông


400


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1515/QĐ-UBNDngày30/05/2014củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngtạoquỹđấtđểđầu


tưxâydựngcôngtrìnhĐườngvàobanchỉhuyquânsựxãKiến


Thành.


Dựánxâydựngkếtcấuhạtầngkỹthuậtgiaothông,thủylợi,cấpnước,điệnlực;côngtrìnhthu


gom, xử lý chất thải
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Công trình 


xử lý chất 


thải


2,500


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthu


gom,xửlýchấtthảitheođiểmbkhoản3Điều


62 Luật Đất đai.


Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày11/3/2014 củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngcông


trình Khu xử lý rác thải Hội An. 


67 Khu xử lý rác thải Kiến Thành UBND huyện Chợ Mới Kiến Thành Chợ Mới


Công trình 


xử lý chất 


thải


3,700


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthu


gom,xửlýchấtthảitheođiểmbkhoản3Điều


62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1543/QĐ-UBNDngày05/06/2014củaUBND


huyệnChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngtạoquỹđấtđểđầu


tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


68


ĐườngvòngtừĐT955AđếnchùaPhật


nằm


UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên


Công trình 


giao thông


158,700


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBND


huyệnTịnhBiênvềviệcđiềuchỉnh,bổsungkếhoạchvốnvà


danhmụccôngtrìnhđầutưxâydựngthuộcnguồnvốnngânsách


huyện.


69


Nângcấptuyếnđườngphụcvụanninh


quốcphòngkếthợpvớiđêngănlũvùngtứ


giácLongxuyênđoạntừChâuĐốc-cửa


khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)


Sở Giao thông Vận tải


Nhơn Hưng - 


An Phú - TT. 


Tịnh Biên


Tịnh Biên


Công trình 


giao thông


53,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố7524/BKHĐT-KTĐPLTngày21/10/2014củaBộ


KếhoạchvàĐầutưvềviệcthôngbáokếtquảthẩmđịnhnguồn


vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


70 Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Vĩnh Trung Tịnh Biên


Công trình 


giao thông


2,400


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


71 Đường 3 xã (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Vĩnh Trung Tịnh Biên


Công trình 


giao thông


18,900


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


72 Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941 Sở Giao thông Vận tải


Bình Hòa, 


Cần Đăng


Châu Thành


Công trình 


giao thông


10,870


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1966/QĐ-UBNDngày16/9/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtđiềuchỉnh(lần3)dựánđầutưxâydựngcông


trìnhCảitạo,nângcấpmặtđườngvàxâydựngĐT941,huyện


Châu Thành và huyện Tri Tôn.


73 Đường dẫn phà Mương Ranh UBND huyện Châu Thành An Châu Châu Thành


Công trình 


giao thông


7,500


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1187/QĐ-UBNDngày30/7/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngđườngdẫnlênxuốngphà


Mương Ranh.


74


Bãiráccụm02xãVĩnhLợi-HòaBình


Thạnh


UBND huyện Châu Thành Vĩnh Lợi Châu Thành


Công trình 


xử lý chất 


thải


6,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthu


gom,xửlýchấtthảitheođiểmbkhoản3Điều


62 Luật Đất đai.


Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày11/01/2013 củaUBND


huyệnChâuThànhvềviệcphêduyệtdựánxâydựngbãirác02xã


Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


75 Khu xử lý rác thải nông thôn UBND huyện Châu Phú Khánh Hòa Châu Phú


Công trình 


xử lý chất 


thải


3,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthu


gom,xửlýchấtthảitheođiểmbkhoản3Điều


62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố634/QĐ-UBNDngày28/4/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcKếhoạchxửlýcấpbáchchấtthảirắnsinhhoạttrêntoàn


tỉnh.


76 Nhà máy nước Ô Long Vĩ UBND huyện Châu Phú Ô Long Vĩ Châu Phú


Công trình 


thủy lợi


2,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của


UBNDtỉnhchấpthuậnchủtrươngxâydựngNhàmáynướcÔ


Long Vĩ.


77 Cầu Cái Tắc - ĐT 954 Sở Giao thông Vận tải TT. Phú Mỹ Phú Tân


Công trình 


giao thông


2,900


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về 


việcgiaoSởGiaothôngVậntảilàmchủđầutưvàtỉnhsẽcânđối


bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


78


ĐườngbắcMươngKhaitừđầucầuMương


Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)


UBND huyện Phú Tân  Phú Bình Phú Tân


Công trình 


giao thông


2,600


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố2346/UBND-VPngày27/7/2014củaUBNDhuyện


PhúTânvềviệclậphồsơchuẩnbịđầutưcáccôngtrìnhnăm


2015củaChươngtrìnhmụctiêuQuốcgiaxâydựngnôngthôn


mới.


79 Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954 Sở Giao thông Vận tải Phú An Phú Tân


Công trình 


giao thông


51,300


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của


UBNDtỉnhvềviệcthựchiệncácthủtụcđểphêduyệtdựán


Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


80 Nâng cấp đường dẫn cống Km5 UBND huyện Phú Tân  Long Hòa Phú Tân


Công trình 


giao thông


2,780


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2243/QĐ-UBNDngày17/07/2014củaUBND


huyệnPhúTânvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtxây


dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


81


DựánThủylợiphụcvụnôngnghiệp,phát


triểnnôngthônvùngBắcVàmNao(hạng


mụcGiacốbờNamkênhMươngKhaibổ


sung xã Hiệp xương)


Sở Nông nghiệp và Phát triển


nông thôn


Hiệp xương Phú Tân


Công trình 


thủy lợi


4,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1518/QĐ-UBNDngày16/7/2014củaUBNDtỉnh


về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBND


huyệnTịnhBiênvềviệcđiềuchỉnh,bổsungkếhoạchvốnvà


danhmụccôngtrìnhđầutưxâydựngthuộcnguồnvốnngânsách


huyện.
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Vĩnh Hội 


Đông


An Phú


Công trình 


giao thông


3,028


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố287/QĐ-UBNDngày26/02/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcphânbổtráiphiếuChínhphủnăm2014 thựchiện


ChươngtrìnhmụctiêuQuốcgiaxâydựngnôngthônmớitỉnhAn


Giang.


83


CầuPhúHội(bắcquasôngBìnhDinối


liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)


UBND huyện An Phú Phú Hội An Phú


Công trình 


giao thông


1,133


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của


UBNDtỉnhvềviệcthayđổivịtríCầuPhúHội(quacầuBình


Di).


84 Đường ra cánh đồng đường nước lớn UBND huyện An Phú Nhơn Hội An Phú


Công trình 


giao thông


10,400


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


85


Nângcấplángnhựalộgiaothôngnông


thôn(bếnđòChợmớiấpPhúHòa-bếnđò


cây me ấp Phú Thành)


UBND huyện An Phú Phú Hữu An Phú


Công trình 


giao thông


3,900


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


86 Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi UBND huyện An Phú Khánh Bình An Phú


Công trình 


giao thông


2,643


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


87 Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành UBND huyện An Phú Khánh Bình An Phú


Công trình 


giao thông


4,200


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


88 Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng) UBND huyện An Phú


xã Đa Phước, 


TT An Phú, 


Vĩnh Hội 


Đông, Phú 


Hội, Khánh 


Bình, Nhơn 


Hội


An Phú


Công trình 


giao thông


283,871


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1393/QĐ-UBNDngày28/8/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtbổsungdựtoánchiphíthựchiệnbồithường


dựánnângcấpmởrộngkhẩncấpđườngtỉnh957thuộctuyến


đườngtuầntrabiêngiới,kếthợpcứuhộ,cứunạnvàđêbaongăn


lũ, huyện An


89 Đường vào huyện đội huyện An Phú UBND huyện An Phú


xã Khánh An, 


Khánh Bình, 


TT Long Bình


An Phú


Công trình 


giao thông


1,512


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố6313/QĐ-UBNDngày27/12/2013củaUBND


huyệnAnPhúvềviệcphêduyệtkếhoạchdanhmụcvàvốnđầutư


xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


90


ĐườngdẫnvàoNhàthiđấuthểthaohuyện


An Phú


UBND huyện An Phú Phú Hội An Phú


Công trình 


giao thông


172


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố714/QĐ-UBNDngày13/5/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtphươngánbồithườngdựánđầutưxâydựng


Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


91


Nângcấpmởrộngmặtđườngcầusố10


đến cầu số 13


Sở Giao thông Vận tải Tà Đảnh Tri Tôn


Công trình 


giao thông


77,100


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1966/QĐ-UBNDngày16/9/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtđiềuchỉnh(lần3)dựánđầutưxâydựngcông


trìnhCảitạo,nângcấpmặtđườngvàxâydựngĐT941,huyện


Châu Thành và huyện Tri Tôn.


92 Đường cầu Cồn Tiên nối dài Công ty Cổ phần Phà An Giang Châu Phú A Châu Đốc


Công trình 


giao thông


60,700


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố4344/VPUBND-KTngày20/12/2013củaUBND


tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


93


Kèchốngsạtlởcấpbáchkếthợpđêbao


chốnglũbờsông thànhphố ChâuĐốc


(Côngviên30/4-ĐườngSươngNguyệt


Ánh)


UBND thành phố Châu Đốc


Châu Phú A và 


Châu Phú B


Châu Đốc


Công trình 


thủy lợi


7,700


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố2591/QĐ-UBNDngày22/10/2013củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngKè


chốngsạtlởcấpbáchkếthợpđêbaochốnglũbờsôngTP.Châu


Đốc.


94


Đườnggiaothôngsố3(TrươngNữVương


nối dài - Nguyễn Văn Thoại)


UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú B Châu Đốc


Công trình 


giao thông


5,100


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố2004/QĐ-UBNDngày20/8/2013củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcphêduyệtbáocáokinhtếkỹthuật


xây dựng công trình đường giao thông số 3.


95 Đường dẫn hậu Miếu Bà UBND thành phố Châu Đốc Núi Sam Châu Đốc


Công trình 


giao thông


1,400


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1422/QĐ-UBNDngày18/6/2014củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềviệcphêduyệtbáocáokinhtếkỹthuật


xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


96


TuyếnđườngtrụcchínhnốiđườngTôn


ĐứcThắngvớikhudulịchsinhtháibãibồi


Vĩnh Mỹ


UBND thành phố Châu Đốc Vĩnh Mỹ Châu Đốc


Công trình 


giao thông


19,800


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1781/QĐ-UBNDngày06/8/2014củaUBND


thànhphốChâuĐốcvềkếhoạchvốnvàdanhmụcdựánđầutư


xây dựng.


97 Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú) UBND thị xã Tân Châu Long Phú Tân Châu


Công trình 


thủy lợi


81,124


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố3160/VPUBND-NCngày18/9/2014củaUBND


tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


Thôngbáosố99/TB.SKHĐT-KTngày15/7/2014củaSởKế


hoạchvàĐầutưvềviệclậphồsơchuẩnbịđầutưcôngtrìnhnăm


2015.
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Sở Nông nghiệp và Phát triển


nông thôn


Long Phú Tân Châu


Công trình 


thủy lợi


4,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1518/QĐ-UBNDngày16/7/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtđiềuchỉnhdựánThủylợiphụcvụNông


nghiệp,pháttriểnNôngthônvùngBắcVàmNao,thịxãTân


Châu.


99


DidờilộđấtLongQướiC(phườngLong


Phú)


UBND thị xã Tân Châu Long Phú Tân Châu


Công trình 


giao thông


300


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố278/VP-KTngày15/5/2013củaUBNDthịxãTân


Châuvềviệctạmứngngânsáchthịxãđểtạoquỹđấtthựchiện


các dự án cấp bách.


100


ĐườngsausôngTiền(phườngLongThạnh,


Long Phú)


UBND thị xã Tân Châu Long Thạnh Tân Châu


Công trình 


giao thông


20,600


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Côngvănsố1151/VPUBND-ĐTXDngày14/4/2014củaUBND


tỉnhvềviệchỗtrợvốnchothịxãTânChâuđầutưxâydựng


Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.





101


Đườngdây110KVHồngNgự-PhúChâu


(phường Long Phú, Long Sơn)


UBND thị xã Tân Châu Long Phú Tân Châu


Công trình 


năng lượng


600


Thuhồiđấtđể xâydựngkếtcấuhạtầngkỹ


thuậtđiệnlựctheođiểmbkhoản3Điều62


Luật Đất đai


Quyếtđịnhsố 2262/QĐ-EVNSPCngày13/11/2012củaTổng


CôngtyĐiệnlựcMiềnNamvềviệcphêduyệtdựánđầutưxây


dựngcôngtrìnhĐườngdây110KvHồngNgự-PhúChâutỉnh


Đồng Tháp & An Giang.


102 Bãi rác Tân Châu (mở rộng) UBND thị xã Tân Châu Long Phú Tân Châu


Công trình 


xử lý chất 


thải


2,800


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthu


gom,xửlýchấtthảitheođiểmbkhoản3Điều


62 Luật Đất đai.


Côngvănsố278/VP-KTngày15/5/2013củaUBNDthịxãTân


Châuvềviệctạmứngngânsáchthịxãđểtạoquỹđấtthựchiện


các dự án cấp bách.


103 Đường Cô Bắc nối dài UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Bình


Long 


Xuyên


Công trình 


giao thông


595


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành 


phốLongXuyênvềviệcphêduyệtBáocáokinhtế-kỹthuậtdự


án.


104 Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941 Sở Giao thông Vận tải


Tà Đảnh, Núi 


Tô


Tri Tôn


Công trình 


giao thông


17,783


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố1234/QĐ-UBNDngày07/8/2014củaUBNDtỉnh


về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


105 Công trình Cầu kênh E - ĐT 943 UBND huyện Thoại Sơn Núi Sập Thoại Sơn


Công trình 


giao thông


1,472


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày15/5/2013 củaUBND


huyệnThoạiSơnvềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngCầu


kênh E - ĐT 943. 


106 Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo


BanQuảnlýdựánđầutưxây


dựng tỉnh An Giang


Mỹ Phú, Mỹ 


Đức


Châu Phú


Công trình 


giao thông


1,295


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố197/QĐ-BGTVTngày22/01/2013củaBộGiao


thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


107


TrạmcấpnướcliênxãVĩnhLợi-HòaBình


Thạnh


UBND huyện Châu Thành Vĩnh Lợi Châu Thành


Công trình 


thủy lợi


3,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngthủy


lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày19/6/2014 củaUBND


huyệnChâuThànhvềviệcphêduyệtđiềuchỉnhkếhoạchvốnvà


danhmụcđầutưxâydựngcáccôngtrìnhthuộcnguồnvốnngân


sách huyện - xã 2014. 


108


Trạmbiếnáp220kV LongXuyên 2và


đường dây đấu nối


Tổng Công ty Điện lực miền


Nam


Mỹ Hòa


Long 


Xuyên


Công trình 


năng lượng


33,326


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầnggiao


thôngtheođiểmbkhoản3Điều62LuậtĐất


đai.


Quyếtđịnhsố241/QĐ-EVNSPCngày23/1/2014củaTổng


CôngtyĐiệnlựcmiềnNamvềviệcphêduyệtdựánđầutưxây


dựngcôngtrìnhTrạmbiếnáp220kVLongXuyên2vàđường


dây đấu nối.


III 570,445


109 Khu tái định cư phường Bình Đức


BanQuảnlýdựánđầutưxây


dựng tỉnh An Giang


Bình Đức


Long 


Xuyên


Khu dân cư 86,600


Thuhồiđấtđểxâydựngkhutáiđịnhcưtheo


điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố541/QĐ-UBNDngày28/3/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngKhutáiđịnhcưphường


Bình Đức.


110 Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ Hòa


Long 


Xuyên


Công trình 


văn hóa


115,400


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố2678/QĐ-UBNDngày24/12/2013củaUBND


tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


111


TrungtâmVănhóathểthaovàTrungtâm


học tập cộng đồng Vĩnh Phú


UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Phú Thoại Sơn


Công trình 


văn hóa


3,300


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1431/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBND


huyệnThoạiSơnvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtvà


xây dựng dự án.


112


TrungtâmVănhóathểthaovàTrungtâm


học tập cộng đồng Vĩnh Trạch


UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Trạch Thoại Sơn


Công trình 


văn hóa


3,200


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố112/QĐ-UBNDngày22/8/2014củaSởKếhoạch


vàĐầutưvềdanhmụcchuẩnbịđầutưdựánthuộcChươngtrình


mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ
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Trungtâmvănhóavàhọctậpcộngđồng


Long Điền A


UBND huyện Chợ Mới Long Điền A Chợ Mới


Công trình 


văn hóa


2,500


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Thôngbáosố112/TB-SKHĐTngày22/8/2014củaSởKếhoạch


vàĐầutưvềviệcthôngbáodanhmụccácxãlậphồsơchuẩnbị


đầutưcáccôngtrìnhtrungtâmvănhóavàhọctậpcộngđồng


thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


114


Trungtâmvănhóavàhọctậpcộngđồng


Long Điền B


UBND huyện Chợ Mới Long Điền B Chợ Mới


Công trình 


văn hóa


2,000


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Thôngbáosố112/TB-SKHĐTngày22/8/2014củaSởKếhoạch


vàĐầutưvềviệcthôngbáodanhmụccácxãlậphồsơchuẩnbị


đầutưcáccôngtrìnhtrungtâmvănhóavàhọctậpcộngđồng


thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


115 Chợ Cây Mít (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Nhơn Hưng Tịnh Biên


Xây dựng 


chợ


2,000


Thuhồiđấtđểxâydựngchợtạiđiểmckhoản


3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBND


huyệnTịnhBiênvềviệcđiềuchỉnh,bổsungkếhoạchvốnvà


danhmụccôngtrìnhđầutưxâydựng6thángcuốinăm2014


thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


116


TrungtâmvănhóahọctậpcộngđồngBình


Chánh


UBND huyện Châu Phú Bình Chánh Châu Phú


Công trình 


văn hóa


3,000


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvăn số1598/UBND-VP ngày19/08/2014 củaUBND


huyệnlậphồsơdựánđầutưnăm2015thuộcnguồnvốnngân


sách huyện.


117


KhuthểthaodướinướcBúngBìnhThiên


huyện An Phú


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc Thái An Phú


Công trình 


thể thao


49,349


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuthểthaotheo


điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố128/UBND-VXngày14/01/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcchấpthuậnchủtrươngxâydựngdựánthànhlậpTrung


tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


118 Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn UBND huyện Tri Tôn Tri Tôn Tri Tôn


Công trình 


thể thao


25,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuthểthaotheo


điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố3218/UBND-VXngày24/9/2014củaUBNDtỉnh


về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


119


NhàkháchBanQuảntrịLăngmiếuNúi


Sam


Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam Núi Sam Châu Đốc


Công trình 


văn hóa


1,400


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố2111/QĐ-UBNDngày13/10/2014củaUBND


thànhphốvềviệcphêduyệtBáocáokinhtếkỹthuậtxâydựng


công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


120 Công viên văn hóa Núi Sam Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam Núi Sam Châu Đốc


Công trình 


văn hóa


100,000


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1572/QĐ-UBNDngày25/7/2013củaUBNDtỉnh


vềviệcphêduyệtđồánquyhoạchchitiếttỷlệ1/500Côngviên


văn hóa Núi Sam.


121


TrungtâmvănhóahọctậpcộngđồngLong


An


UBND thị xã Tân Châu Long An Tân Châu


Công trình 


văn hóa


2,500


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Thôngbáosố112/TB-SKHĐTngày22/8/2014củaSởKếhoạch


vàĐầutưvềdanhmụccácxãlậphồsơchuẩnbịđầutưcông


trìnhTrungtâmvănhóavàHọctậpcộngđồngthuộcChương


trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


122


Tuyếndâncưdidờidânkhẩncấpvùngsạt


lở Sông Hậu (xã Châu Phong)


UBND thị xã Tân Châu Châu Phong Tân Châu Khu dân cư 47,300


Thuhồiđấtđểxâydựngkhutáiđịnhcưtheo


điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố784/VPUBND-ĐTXDngày18/3/2014củaUBND


tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


123


CơsởhạtầngKhudulịchLòngHồsố2


(giai đoạn 2) 


UBND huyện Thoại Sơn Núi Sập Thoại Sơn


Công trình


 du lịch


51,200


Thuhồiđấtđểxâydựngkếtcấuhạtầngtheo


điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Thôngbáosố1024/TB-VPUBNDngày4/4/2014vềviệckết


luậncủaUBNDtỉnhvềviệcchấpthuậnchủtrươngđầutưthực


hiện dự án.


124


KhuTrungtâmvănhóathểdụcthểthao


huyện Châu Thành


UBND huyện Châu Thành An Châu Châu Thành


Công trình 


văn hóa


75,696


Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm 


c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố374/QĐ-UBNDngày14/10/2013củaUBND


huyệnChâuThànhvềviệcphêduyệtBáocáokinhtế-kỹthuật


dự án.


IV 565,100


125


KhudâncưBắcHàHoàngHổ(phầncòn


lại)


TrungtâmPháttriểnquỹđấttỉnh


An Giang


Mỹ Hòa


Long 


Xuyên


Khu dân cư 43,500


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuđôthịmới,chỉnh


trangđôthị,khudâncưnôngthôntheođiểmd


khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố618/QĐ-UBNDngày12/4/2013củaUBNDtỉnh


phêduyệtđồánđiềuchỉnhquyhoạchphânkhutỷlệ1/2000Khu


dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


126 Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng) UBND thành phố Long Xuyên


Mỹ Phước, 


Mỹ Hòa


Long 


Xuyên


Khu dân cư 130,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuđôthịmới,chỉnh


trangđôthị,khudâncưnôngthôntheođiểmd


khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố1702/QĐ-UBNDngày26/9/2014củaUBND


thànhphốLongXuyênvềviệcphêduyệtđồánquyhoạchtỷlệ


1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


127 Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Tây Phú Thoại Sơn Khu dân cư 6,500


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuđôthịmới,chỉnh


trangđôthị,khudâncưnôngthôntheođiểmd


khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Quyếtđịnhsố3907/QĐ-UBNDngày22/10/2013củaUBND


huyệnThoạiSơnvềviệcphêduyệtbáocáokinhtếkỹthuậtvà


xây dựng dự án.


Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế
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KhudâncưChợVĩnhTrạch(nângcấpmở


rộng)  UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Trạch Thoại Sơn Khu dân cư 3,100


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuđôthịmới,chỉnh


trangđôthị,khudâncưnôngthôntheođiểmd


khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


KếhoạchvốnđầutưxâydựnghuyệnThoạiSơnnăm2014-


2015.


129 Khu dân cư Cầu Đinh 2 UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên Khu dân cư 72,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkhuđôthịmới,chỉnh


trangđôthị,khudâncưnôngthôntheođiểmd


khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBND


huyệnTịnhBiênvềviệcđiềuchỉnh,bổsungkếhoạchvốnvà


danhmụccôngtrìnhđầutưxâydựngthuộcnguồnvốnngânsách


huyện.


130 Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên Ban Quản lý khu kinh tế  TT. Tịnh Biên Tịnh Biên Khu kinh tế 310,000


Thuhồiđấtđểxâydựngkhukinhtếtheođiểm


d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


Côngvănsố1821/VPUBND-ĐTXDngày03/6/2014củaUBND


tỉnhvềviệcchuẩnbịdựánđầutưxâydựngcôngtrìnhSanlấp


mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


2,917,419 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI






[image: image10.emf]I Thành phố Long Xuyên 535,426 390,096


1 Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn


CôngtyCổphầnĐầutưvàXâydựngSao


Mai An Giang


Bình Khánh Long Xuyên


Công trình 


giao thông


41,700 6,500


Côngvănsố4375/VPUBND-NCngày24/12/2013củaUBNDtỉnh


về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


2 Khu văn hóa và thể thao tỉnh  Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Mỹ Hòa Long Xuyên


Công trình 


thể thao


115,400 94,300


Côngvănsố25/UBND-KTngày05/01/2012củaUBNDtỉnhvềviệc


giaoSởVănhóathểthaovàDulịchlàmchủđầutưdựánKhuvăn


hóa thể thao du lịch.


3 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại) Trung tâm PTQĐ tỉnh Mỹ Hòa Long XuyênKhu dân cư 43,500 26,000


Quyếtđịnhsố618/QĐ-UBNDngày12/4/2013củaUBNDtỉnhvề


việcphêduyệtđồánđiềuchỉnhquyhoạchphânkhutỷlệ1/2000


Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


4 Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Hòa Long XuyênKhu dân cư 35,700 13,300


Thôngbáosố2756/TB-VPUBNDngày18/8/2014củaVănphòng


UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho 


tiếp tục triển khai dự án.


5 Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường) Sở Y tế Mỹ Phước Long Xuyên


Công trình


 y tế


60,000 60,000


Côngvănsố3552/VPUBND-ĐTXDngày25/10/2013củaUBND


tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 


6 Trụ sở Công an tỉnh Công an tỉnh Mỹ Thới Long Xuyên


An ninh, 


quốc phòng


93,000 56,500


Côngvănsố3353/VPUBND-NCngày03/10/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcgiaonhiệmvụtạoquỹđấtxâydựngtrụsởCôngantỉnhcho


Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


7 Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh DNTN Cang Trường Mỹ Khánh Long XuyênKhu dân cư 52,800 42,800


Côngvănsố907/VPUBND-KTngày27/3/2013củaUBNDtỉnhvề


việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


8 Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối Tổng Công ty Điện lực miền Nam Mỹ Hòa Long Xuyên


Công trình 


năng lượng


33,326 30,696


Quyếtđịnhsố241/QĐ-EVNSPCngày23/1/2014củaTổngCôngty


ĐiệnlựcmiềnNamvềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngcông


trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


9 Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư UBND thành phố Long Xuyên Mỹ Phước Long Xuyên


Công trình 


giao thông


60,000 60,000


Côngvănsố199/TTr-UBNDngày17/10/2014củaUBNDthànhphố


LongXuyênvềviệcchấpthuậnthựchiệndựánĐườngvànhđaitrong


kết hợp khu dân cư.


II Thành phố Châu Đốc 579,581 310,475


10


HạtầngcụmdâncưQuânnhânbộđộiBiênphòngkhuvựcbiên


giới tỉnh An Giang


Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Châu Phú A Châu Đốc


An ninh, 


quốc phòng


77,706 65,300


Côngvănsố124/VPUBND-ĐTXDngày11/01/2013củaUBNDtỉnh


về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


11 Đường cầu Cồn Tiên nối dài Công ty Cổ phần Phà An Giang Châu Phú A Châu Đốc


Công trình 


giao thông


60,700 55,200


Côngvănsố4344/VPUBND-KTngày20/12/2013củaUBNDtỉnh


về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


12 Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng Công ty TNHH MTV Dũ Hưng Châu Phú A Châu Đốc


Sản xuất 


kinh doanh


4,700 3,600


Giấychứngnhậnđầutưsố521041000515củaUBNDtỉnhcấpngày


09/6/2014.


13 Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng) UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú B Châu Đốc


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


20,000 20,000


Côngvănsố1352/UBND-KTngày08/5/2014củaUBNDthànhphố


Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


14 Trường mẫu giáo Hoa Hồng UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú B Châu Đốc


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


12,000 12,000


Quyếtđịnhsố1781/QĐ-UBNDngày06/8/2014củaUBNDthành


phốChâuĐốcvềviệcphêduyệtđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanh


mục dự án đầu tư xây dựng.


15


Đườnggiaothôngsố3(TrưngNữVươngnốidài-NguyễnVăn


Thoại)


UBND thành phố Châu Đốc Châu Phú B Châu Đốc


Công trình 


giao thông


5,100 600


Quyếtđịnhsố2004/QĐ-UBNDngày20/8/2013củaUBNDthành


phốChâuĐốcvềviệcphêduyệtbáocáokinhtếkỹthuậtxâydựng


công trình đường giao thông số 3.


16 Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam


BanQuảnlýKhuDitíchvàDulịchNúi


Sam


Núi Sam Châu Đốc


Công trình 


văn hóa


44,400 44,400


Côngvănsố2402/UBND-KTngày06/8/2014củaUBNDthànhphố


ChâuĐốcvềviệcgiaonhiệmvụchủđầutưthựchiệncôngtrìnhxây


dựng, di dời vườn tượng Núi Sam.


17 Cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm dừng chân Đắc Lộc Công ty TNHH MTV Huỳnh Minh Triết Vĩnh Mỹ Châu Đốc


Sản xuất 


kinh doanh


10,100 10,100


Quyếtđịnhsố1806/QĐ-UBNDngày17/10/2014củaUBNDtỉnhvề


việcđiềuchỉnh,bổsungQuyhoạchpháttriểnmạnglướicửahàng


xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020.


(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


___________


Phụ lục 2


DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015





Địa điểm Mục đích


sử dụng 


đất


Tổng


diện tích


 (m2)


Trong đó sử 


dụng đất trồng 


lúa


Cơ sở để triển khai dự án TT Tên công trình dự án Chủ đầu tư


Xã Huyện






[image: image11.emf]18 Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang Vĩnh Ngươn Châu Đốc


Công trình 


giao thông


4,275 4,275


Côngvănsố1094/UBND-ĐTXDngày06/10/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcđầutưxâydựngĐườngracácchốtdânquân,chốtbiênphòng


tuyến biên giới tỉnh An Giang.


19 Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường UBND thành phố Châu Đốc Vĩnh Ngươn Châu Đốc


Công trình 


giao thông


8,300 5,900


Quyếtđịnhsố2724/QĐ-UBNDngày15/10/2012củaUBNDthành


phốChâuĐốcvềviệcphêduyệtbáocáokinhtếkỹthuậtxâydựng


côngtrìnhđườnggiaothôngnôngthônđếntrungtâmhànhchính


phường Vĩnh Ngươn.


20 Đường tuần tra biên giới Ban Quản lý dự án 47 Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế Châu Đốc


Công trình 


giao thông


261,900 73,800


Quyếtđịnhsố1233/QĐ-BQPngày15/4/2014củaBộQuốcphòng


vềviệcphêduyệtdựánđầutưxâydựngđườngtuầntrabiêngiới(giai


đoạn 2014 - 2016).


21 Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên Ban Quản lý dự án 47


Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, 


Núi Sam, Vĩnh Tế


Châu Đốc


Công trình 


giao thông


70,400 15,300


Quyếtđịnhsố641/QĐ-UBNDngày19/4/2011củaUBNDtỉnhvề


việcđiềuchỉnhtiểudựángiảiphóngmặtbằngnângcấpQuốclộ91


(đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


III Thị xã Tân Châu 194,009 161,500


22 Trường THCS Long Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo Long Sơn Tân Châu


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


7,609 3,300


Quyếtđịnhsố2171/QĐ-UBNDngày22/10/2013củaUBNDtỉnhvề


việcphêduyệtdựánđầutưxâydựngcôngtrìnhTrườngTHCSLong


Sơn.


23 Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa  UBND thị xã Tân Châu Vĩnh Hòa Tân Châu


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,000 4,000


Côngvănsố99/TTr-SGDĐTngày27/3/2014củaSởGiáodụcvà


ĐàotạivềviệcphêduyệtdanhmụcchuẩnbịđầutưthuộcĐềánPhổ


cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


24 Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng) UBND thị xã Tân Châu Vĩnh Hòa Tân Châu


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


800 800


Côngvănsố278/VP-KTngày15/5/2013củaUBNDthịxãTânChâu


vềviệctạmứngngânsáchthịxãđểtạoquỹđấtthựchiệncácdựán


cấp bách.


25 Văn phòng khóm Long Thạnh 3 UBND thị xã Tân Châu Long Sơn Tân Châu


Trụ sở 


cơ quan


600 600


Côngvănsố381/UBND-KTngày31/7/2013củaUBNDthịxãTân


Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


26 Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú UBND thị xã Tân Châu Long Phú Tân Châu


Công trình 


giao thông


81,100 76,900


Côngvănsố3160/VPUBND-NCngày18/9/2014củaUBNDtỉnhvề


việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


27 Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long Phú Tân Châu


Công trình 


giao thông


4,000 4,000


Quyếtđịnhsố1518/QĐ-UBNDngày16/7/2013củaUBNDtỉnhvề


việcphêduyệtđiềuchỉnhdựánThủylợiphụcvụNôngnghiệp,phát


triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


28 Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn UBND thị xã Tân Châu Vĩnh Xương Tân Châu


Công trình 


giao thông


14,800 3,400


Quyếtđịnhsố808/QĐ-UBNDngày28/04/2013củaUBNDthịxã


TânChâuvềviệcgiaokếhoạchdanhmụcvàvốnđầutưxâydựng


thuộcnguồnvốnChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaxâydựngnôngthôn


mới.


29 Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me UBND thị xã Tân Châu Vĩnh Xương Tân Châu


Công trình 


giao thông


8,800 1,600


Quyếtđịnhsố808/QĐ-UBNDngày28/04/2013củaUBNDthịxã


TânChâuvềviệcgiaokếhoạchdanhmụcvàvốnđầutưxâydựng


thuộcnguồnvốnChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaxâydựngnôngthôn


mới.


30 Đường sau sông Tiền UBND thị xã Tân Châu Long Thạnh, Long Sơn Tân Châu


Công trình 


giao thông


20,600 16,200


Côngvănsố1151/VPUBND-ĐTXDngày14/4/2014củaUBNDtỉnh


vềviệchỗtrợvốnchothịxãTânChâuđầutưxâydựngĐườngsau


sông Tiền.


31 Bãi rác Tân Châu (mở rộng) UBND thị xã Tân Châu Long Phú Tân Châu


Công trình 


xử lý chất 


thải


2,800 2,800


Côngvănsố278/VP-KTngày15/5/2013củaUBNDthịxãTânChâu


vềviệctạmứngngânsáchthịxãđểtạoquỹđấtthựchiệncácdựán


cấp bách.


32 Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu Tổng Công ty Điện lực miền Nam Long Phú, Long Sơn Tân Châu


Công trình 


năng lượng


600 600


Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân 


ChâuvềchủtrươngthuhồiđấtđểthựchiệndựánĐườngdây110KV


Hồng Ngự - Phú Châu.


33


TuyếndâncưdidờidânkhẩncấpvùngsạtlởSôngHậuxãChâu


Phong


UBND thị xã Tân Châu Châu Phong Tân Châu Khu dân cư 47,300 47,300


Côngvănsố784/VPUBND-ĐTXDngày18/3/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcđiềuchỉnhdựánTuyếndâncưdidờidânkhẩncấpvùngsạtlở


Sông Hậu xã Châu Phong.


IV Huyện Chợ Mới 215,800 25,000


34 Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ UBND huyện Chợ Mới Tấn Mỹ Chợ Mới


Công trình 


văn hóa


2,000 2,000


Quyếtđịnhsố381/QĐ-UBNDngày21/03/2014củaUBNDhuyện


Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng 


công trình khu di tích hầm bí mật.


35 Trạm Y tế xã Kiến Thành UBND huyện Chợ Mới Kiến Thành Chợ Mới


Công trình 


y tế


1,000 1,000


Quyếtđịnhsố1515/QĐ-UBNDngày30/05/2014củaUBNDhuyện


ChợMớivềviệcphêduyệtchủtrươngbồithườngtạoquỹđấtđểđầu


tư xây dựng Trạm y tế.


36 Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính) UBND huyện Chợ Mới  Long Điền B Chợ Mới


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,000 5,000


Quyếtđịnhsố411/QĐ-UBNDngày27/03/2014củaUBNDhuyện


Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng 


công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).






[image: image12.emf]37 Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944 Sở Giao thông vận tải


Mỹ An, An Thạnh 


Trung, Hòa Bình


Chợ Mới


Công trình 


giao thông


198,700 7,900


Quyếtđịnhsố1013/QĐ-UBNDngày22/6/2012củaUBNDhuyện


ChợMớivềviệcphêduyệtđềánxâydựngkếtcấuhạtầnggiaothông


tuyến đường tỉnh 944.


38 Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành UBND huyện Chợ Mới Kiến Thành Chợ Mới


Công trình 


giao thông


400 400


Quyếtđịnhsố1515/QĐ-UBNDngày30/05/2014củaUBNDhuyện


Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng 


công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


39 Khu xử lý rác thải Hội An UBND huyện Chợ Mới Hội An Chợ Mới


Công trình 


xử lý chất 


thải


2,500 2,500


Quyếtđịnhsố307/QĐ-UBNDngày11/3/2014củaUBNDhuyện


ChợMớivềviệcphêduyệtdựánđầutưcôngtrìnhBãirácxãHội


An. 


40 Khu xử lý rác thải Kiến Thành UBND huyện Chợ Mới Kiến Thành Chợ Mới


Công trình 


xử lý chất 


thải


3,700 3,700


Quyếtđịnhsố1543/QĐ-UBNDngày05/06/2014củaUBNDhuyện


Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng 


công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


41 Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng UBND huyện Chợ Mới Long Điền A Chợ Mới


Công trình 


văn hóa


2,500 2,500


Thôngbáosố112/TB-SKHĐTngày22/8/2014củaSởKếhoạchvà


Đầutưvềviệcthôngbáodanhmụccácxãlậphồsơchuẩnbịđầutư


các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương 


trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


V Huyện Thoại Sơn 322,816 279,816


42 Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Óc Eo Thoại Sơn


Công trình 


giao thông


22,000 5,000


Thôngbáosố3203/TB-VPUBNDngày23/9/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcchấpthuậnchủtrươngđầutưdựánĐườngvàoKhuDitích


Óc Eo.


43 Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính) UBND huyện Thoại Sơn Óc Eo Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,000 5,000


Côngvănsố99/TTr-SGDĐTngày27/3/2014củaSởGiáodụcvà


ĐàotạovềviệcphêduyệtdanhmụcchuẩnbịđầutưthuộcĐềánPhổ


cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


44 Trụ sở công an huyện Thoại Sơn UBND huyện Thoại Sơn Núi Sập Thoại Sơn


An ninh, 


quốc phòng


35,000 35,000


Côngvănsố2824/TB-CAT(PH41)ngày31/10/2014củaCôngan


tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất. 


45 Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập UBND huyện Thoại Sơn


Núi Sập





Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


1,500 1,500


Thôngbáosố122/TB-UBNDngày5/5/2014củaUBNDhuyệnThoại


Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


46 Lò đốt rác tập trung huyện UBND huyện Thoại Sơn Thoại Giang Thoại Sơn


Công trình 


xử lý chất 


thải


7,000 7,000


Quyếtđịnhsố634/QĐ-UBNDngày28/4/2014củaUBNDtỉnhvề


việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


47 Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Thoại Giang Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


4,200 4,200Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


48 Trạm Y tế xã Phú Thuận UBND huyện Thoại Sơn Phú Thuận Thoại Sơn


Công trình 


y tế


1,800 1,000


Côngvănsố338/VP-XDngày29/7/2014củaUBNDhuyệnThoại


Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


49 Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền UBND huyện Thoại Sơn Định Mỹ Thoại Sơn Khu dân cư 15,100 14,500


Côngvănsố1504/UBND-XDngày20/8/2013củaUBNDhuyện


ThoạiSơnvềviệcchấpthuậnthốngnhấtchủtrươngđầutưxâydựng


dự án.


50 Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Bình Thành Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


3,800 3,800


Côngvănsố99/TTr-SGDĐTngày27/3/2014củaSởGiáodụcvà


ĐàotạovềviệcphêduyệtdanhmụcchuẩnbịđầutưthuộcĐềánphổ


cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


51 Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính) UBND huyện Thoại Sơn Vọng Thê Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


2,800 2,800


Quyếtđịnhsố606/QĐ-UBNDngày24/04/2014củaUBNDtỉnhvề


việcphêduyệndựánđầutưxâydựngcôngtrìnhTrườngMẫugiáo


Vọng Thê.


52 Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Chánh Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


2,000 2,000


Côngvănsố2934/VPUBND-ĐTXDngày29/8/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcchấpthuậnhỗtrợđầutưxâydựngcácphònghọcxuốngcấp


trên địa bàn huyện.


53 Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Trạch Thoại Sơn


Công trình 


văn hóa


3,200 3,200


Quyếtđịnhsố112/QĐ-UBNDngày22/8/2014củaSởKếhoạchvà


ĐầutưvềdanhmụcchuẩnbịđầutưdựánthuộcChươngtrìnhmục


tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


54 Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Trạch Thoại Sơn Khu dân cư 18,100 14,000


Côngvănsố389/VP-THngày18/8/2014củaUBNDhuyệnThoại


Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.
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Cơ sở giáo 


dục đào tạo


4,000 500


Quyếtđịnhsố2162/QĐ-UBNDngày10/9/2014củaUBNDtỉnhvề


việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


56 Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng) UBND huyện Thoại Sơn Vĩnh Phú Thoại Sơn


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


400 400Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


57 Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện


CôngtyCổphầnMỹNghệTrangsứcĐá


quý Cường Hạnh.


Óc Eo Thoại Sơn Nghĩa trang 100,000 87,000


Côngvănsố2646/VPUBND-KTngày07/8/2014củaUBNDtỉnhvề


việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


58 Nhà máy xay xát và lau bóng gạo  Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua Vọng Thê Thoại Sơn


Sản xuất 


kinh doanh


69,700 69,700


Giấychứngnhậnđầutưsố521031000509củaUBNDtỉnhcấpngày


15/5/2014.


59 Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen Thoại Giang Thoại Sơn


Sản xuất 


kinh doanh


1,216 1,216


Giấychứngnhậnđầutưsố521031000527củaUBNDtỉnhcấpngày


29/9/2014.


60 Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng) DNTN Hoàng Nguyên Định Thành Thoại Sơn Khu dân cư 26,000 22,000


Giấychứngnhậnđầutưsố52101100376củaUBNDtỉnhcấpngày


6/9/2013.





VI Huyện Châu Thành 224,966 221,066


61 Trường Mẫu giáo xã An Hòa UBND huyện Châu Thành An Hòa Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


3,900 3,900


Quyếtđịnh số183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014. 


62 Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành UBND huyện Châu Thành An Châu Châu Thành


Công trình 


văn hóa


75,696 75,696


Thôngbáosố63/TB-UBNDngày17/10/2014củaUBNDtỉnhvề


việcthuhồiđấtđểthựchiệndựánKhutrungtâmvănhóathểdụcthể


thao huyện Châu Thành.


63 Trường THCS Quản Cơ Thành UBND huyện Châu Thành Bình Hòa Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


12,300 12,300


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


64 Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh UBND huyện Châu Thành Hòa Bình Thạnh Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,000 5,000


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


65 Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh UBND huyện Châu Thành Vĩnh Hanh Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,000 5,000


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


66 Trường Tiểu học "A" Tân Phú UBND huyện Châu Thành Tân Phú Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


1,000 1,000


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


67 Trường Mẫu giáo xã Tân Phú UBND huyện Châu Thành Tân Phú Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,000 5,000


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


68 Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận UBND huyện Châu Thành Vĩnh Nhuận Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


5,200 5,200


Quyếtđịnhsố2243/QĐ-UBNDngày30/10/2013củaUBNDtỉnhvề


việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


69 Trường THCS xã Vĩnh Hanh UBND huyện Châu Thành xã Vĩnh Hanh Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


1,500 1,500


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


70 Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh UBND huyện Châu Thành Hòa Bình Thạnh Châu Thành


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


3,000 3,000


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcđiềuchỉnhkếhoạchvốnvàdanhmụcđầutưxây


dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã. 


71 Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn Bình Hòa Châu Thành


Sản xuất 


kinh doanh


80,000 80,000


Côngvănsố1068/BQLKKT-CN&QLCKngày29/10/2014củaBan


Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


72 Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941 Sở Giao thông Vận tải Bình Hòa, Cần Đăng Châu Thành


Công trình 


giao thông


10,870 10,870


Quyếtđịnhsố1966/QĐ-UBNDngày16/9/2013củaUBNDtỉnhvề


việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.
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Công trình 


xử lý chất 


thải


6,000 6,000


Quyếtđịnhsố03/QĐ-UBNDngày11/01/2013củaUBNDhuyện


ChâuThànhvềviệcphêduyệtdựánxâydựngbãirác02xãVĩnhLợi-


Hòa Bình Thạnh.


74 Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh UBND huyện Châu Thành An Châu Châu Thành


Công trình 


giao thông


7,500 3,600


Quyếtđịnhsố1187/QĐ-UBNDngày30/7/2014củaUBNDtỉnhvề


việcphêduyệtdựánđầutưxâydựngđườngdẫnlênxuốngphà


Mương Ranh.


75 Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh UBND huyện Châu Thành Vĩnh Lợi Châu Thành


Công trình 


thủy lợi


3,000 3,000


Quyếtđịnhsố183/QĐ-UBNDngày19/6/2014củaUBNDhuyện


Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


VII Huyện Châu Phú 20,000 8,000


76 Khu xử lý rác thải nông thôn UBND huyện Châu Phú Khánh Hòa Châu Phú


Công trình 


xử lý chất 


thải


3,000 3,000


Quyếtđịnhsố634/QĐ-UBNDngày28/4/2014củaUBNDtỉnhvề


việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


77 Nhà máy nước Ô Long Vĩ UBND huyện Châu Phú Ô Long Vĩ Châu Phú


Công trình 


thủy lợi


2,000 2,000


Côngvănsố3466/VPUBND-ĐTXDngày13/10/2014củaUBND


tỉnhvềviệcchấpthuậnchủtrươngxâydựngNhàmáynướcÔLong


Vĩ.


78 Bãi rác huyện Châu Phú  UBND huyện Châu Phú Cái Dầu Châu Phú


Công trình 


xử lý chất 


thải


15,000 3,000


Quyếtđịnhsố634/QĐ-UBNDngày28/4/2014củaUBNDtỉnhvề


việcbanhànhkếhoạchxửlýcấpbáchchấtthảirắnsinhhoạttrênđịa


bàn tỉnh.


VIII Huyện Tịnh Biên 227,200 126,900


79 Chốt biên phòng đường sứ Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên An Nông Tịnh Biên


An ninh, 


quốc phòng


1,300 1,300


Côngvănsố1094/UBND-ĐTXDngày06/10/2014củaUBNDtỉnh


vềviệcđầutưxâydựngĐườngracácchốtdânquân,chốtbiênphòng


tuyến biên giới tỉnh An Giang.


80 Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên


Trụ sở 


cơ quan


10,000 6,000


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBNDhuyện


Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công 


trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. 


81 Trường Mẫu giáo Họa Mi UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


3,000 3,000


Côngvănsố99/TTr-SGDĐTngày27/3/2014củaSởGiáodụcvà


ĐàotạovềviệcphêduyệtdanhmụcchuẩnbịđầutưthuộcĐềánPhổ


cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


82 Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng) UBND huyện Tịnh Biên Nhơn Hưng Tịnh Biên


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


2,000 2,000


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBNDhuyện


Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công 


trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


83 Trạm Y tế xã Văn Giáo UBND huyện Tịnh Biên Văn Giáo Tịnh Biên


Công trình


 y tế


4,900 4,900


Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về 


việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


84 Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập UBND huyện Tịnh Biên Tân Lập Tịnh Biên


Trụ sở 


cơ quan


5,900 5,900


Côngvănsố60/TTr-UBNDngày03/6/2014củaUBNDhuyệnTịnh


BiênvềviệcchủtrươngtạoquỹđấtđểthựchiệndựánxãđộiTân


Lập.


85 Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ) UBND huyện Tịnh Biên Vĩnh Trung Tịnh Biên


Công trình 


giao thông


2,400 1,700


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBNDhuyện


Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công 


trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


86 Văn phòng khóm Xuân Hiệp UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên


Trụ sở 


cơ quan


100 100


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBNDhuyện


Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công 


trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


87 Khu dân cư Cầu Đinh 2 UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên Khu dân cư 72,000 72,000


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBNDhuyện


Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công 


trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


88 Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm  UBND huyện Tịnh Biên TT. Tịnh Biên Tịnh Biên


Công trình 


giao thông


125,600 30,000


Quyếtđịnhsố1938/QĐ-UBNDngày01/8/2014củaUBNDhuyện


Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công 


trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.






[image: image15.emf]IX Huyện Tri Tôn 117,100 51,000


89 Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13 Sở Giao thông Vận tải Tà Đảnh Tri Tôn


Công trình 


giao thông


77,100 11,000


Quyếtđịnhsố1966/QĐ-UBNDngày16/9/2013củaUBNDtỉnhvề


việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


90 Công trình Sân đua bò UBND huyện Tri Tôn Tri Tôn Tri Tôn


Công trình 


văn hóa


25,000 25,000


Côngvănsố3218/UBND-VXngày24/9/2014củaUBNDtỉnhvề


việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


91 Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản Công ty Cổ phần Su Na Lương An Trà Tri Tôn


Sản xuất 


kinh doanh


15,000 15,000


Giấychứngnhậnđầutưsố52101000518củaUBNDtỉnhcấpngày


08/7/2014.


X Huyện An Phú 129,494 128,847


92 Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính) UBND huyện An Phú Khánh An An Phú


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


3,310 3,310


Quyếtđịnhsố20/QĐ-UBNDngày17/01/2014củaSởKếhoạchvà


Đầutưvềviệcphânkhaikếhoạchvốnxổsốkiếnthiếtnăm2014-


2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


93 Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính) UBND huyện An Phú Nhơn Hội An Phú


Cơ sở giáo 


dục đào tạo


1,889 1,889


Kếhoạchdanhmụcchuẩnbịđầutưnăm2014Chươngtrìnhmầm


non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
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CầuPhúHội(bắcquasôngBìnhDinốiliềnxãVĩnhHộiĐôngvà


xã Phú Hội


UBND huyện An Phú Phú Hội An Phú


Công trình 


giao thông


1,133 837


Côngvănsố210/VP.UBND-ĐTXDngày20/01/2014củaUBND


tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


95 Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng) UBND huyện An Phú Phú Hội An Phú


Công trình 


thủy lợi


96,810 96,810


Quyếtđịnhsố933/QĐ-UBNDngày30/1/2013củaUBNDhuyệnvề


việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


96 Đường ra Cánh đồng đường nước lớn UBND huyện An Phú Nhơn Hội An Phú


Công trình 


giao thông


10,400 10,400


Thôngbáosố99/TB.SKHĐT-KTngày15/7/2014củaSởKếhoạch


và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


97 Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi UBND huyện An Phú Khánh Bình An Phú


Công trình 


giao thông


2,643 2,643


Thôngbáosố99/TB.SKHĐT-KTngày15/7/2014củaSởKếhoạch


và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


98 Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành UBND huyện An Phú Khánh Bình An Phú


Công trình 


giao thông


4,200 3,850


Thôngbáosố99/TB.SKHĐT-KTngày15/7/2014củaSởKếhoạch


và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


99 Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện


Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - 


thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện


Quốc Thái An Phú


Sản xuất 


kinh doanh


2,509 2,509


Giấychứngnhậnđầutưsố521041000512củaUBNDtỉnhcấpngày


27/5/2014.


100Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú Công ty Điện lực An Giang An Phú An Phú


Công trình 


năng lượng


6,600 6,600


Côngvănsố2711/VPUBND-ĐTXDngày13/08/2014củaUBND


tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


XI Huyện Phú Tân 6,900 3,700


101Cầu Cái Tắc - ĐT 954 Sở Giao thông Vận tải Phú Mỹ Phú Tân


Công trình 


giao thông


2,900 2,200


Thôngbáosố966/TB-UBNDngày31/3/2014củaUBNDtỉnhvề


việcgiaoSởGiaothôngVậntảilàmchủđầutưvàtỉnhsẽcânđốibố


trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.
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Thủylợiphụcvụnôngnghiệp,pháttriểnnôngthônvùngBắcVàm


NaohạngmụcGiacốbờNamkênhMươngKhaibổsungxãHiệp


Xương


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hiệp Xương Phú Tân


Công trình 


thủy lợi


4,000 1,500


Quyếtđịnhsố1518/QĐ-UBNDngày16/7/2014củaUBNDtỉnhvề


việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


2,573,292 1,706,400


TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
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Thu hoi


			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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Chuyen muc dich


			Phụ lục 2


			DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			TT			Tên công trình dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Tổng
diện tích
 (m2)			Trong đó sử dụng đất trồng lúa			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Thành phố Long Xuyên															535,426			390,096


			1			Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn			Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình giao thông			41,700			6,500			Công văn số 4375/VPUBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


			2			Khu văn hóa và thể thao tỉnh			Sở Văn hóa thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình thể thao			115,400			94,300			Công văn số 25/UBND-KT ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án Khu văn hóa thể thao du lịch.


			3			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm PTQĐ tỉnh			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			26,000			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			4			Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			35,700			13,300			Thông báo số 2756/TB-VPUBND ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án.


			5			Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình
 y tế			60,000			60,000			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			6			Trụ sở Công an tỉnh			Công an tỉnh			Mỹ Thới			Long Xuyên			An ninh, quốc phòng			93,000			56,500			Công văn số  3353/VPUBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an tỉnh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


			7			Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh			DNTN Cang Trường			Mỹ Khánh			Long Xuyên			Khu dân cư			52,800			42,800			Công văn số 907/VPUBND-KT ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


			8			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			30,696			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			9			Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình giao thông			60,000			60,000			Công văn số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận thực hiện dự án Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư.


			II			Thành phố Châu Đốc															579,581			310,475


			10			Hạ tầng cụm dân cư Quân nhân bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			Châu Phú A			Châu Đốc			An ninh, quốc phòng			77,706			65,300			Công văn số 124/VPUBND-ĐTXD ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


			11			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			55,200			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


			12			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng			Công ty TNHH MTV Dũ Hưng			Châu Phú A			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			4,700			3,600			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000515 của UBND tỉnh cấp ngày 09/6/2014.


			13			Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			20,000			20,000			Công văn số 1352/UBND-KT ngày 08/5/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			14			Trường mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,000			12,000			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			15			Đường giao thông số 3 (Trưng Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			600			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			16			Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam			Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			44,400			44,400			Công văn số 2402/UBND-KT ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công trình xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam.


			17			Cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm dừng chân Đắc Lộc			Công ty TNHH MTV Huỳnh Minh Triết			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			10,100			10,100			Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020.


			18			Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			4,275			4,275			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			19			Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			8,300			5,900			Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.


			20			Đường tuần tra biên giới			Ban Quản lý dự án 47			Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			261,900			73,800			Quyết định số 1233/QĐ-BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2014 - 2016).


			21			Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên			Ban Quản lý dự án 47			Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			70,400			15,300			Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


			III			Thị xã Tân Châu															194,009			161,500


			22			Trường THCS Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			7,609			3,300			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			23			Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			4,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tại về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


			24			Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			800			800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			25			Văn phòng khóm Long Thạnh 3			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Trụ sở 
cơ quan			600			600			Công văn số 381/UBND-KT ngày 31/7/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


			26			Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			81,100			76,900			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			27			Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			4,000			4,000			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			28			Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			14,800			3,400			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			29			Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			8,800			1,600			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			30			Đường sau sông Tiền			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh, Long Sơn			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			16,200			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền.


			31			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			2,800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			32			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Long Phú, Long Sơn			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			600			Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân Châu về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu.


			33			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			47,300			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong.


			IV			Huyện Chợ Mới															215,800			25,000


			34			Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Tấn Mỹ			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			2,000			Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình khu di tích hầm bí mật.


			35			Trạm Y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình 
y tế			1,000			1,000			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương bồi thường tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Trạm y tế.


			36			Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).


			37			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944			Sở Giao thông vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			7,900			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đề án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			38			Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			400			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			39			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			2,500			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Bãi rác xã Hội An.


			40			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			3,700			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


			41			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			2,500			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			V			Huyện Thoại Sơn															322,816			279,816


			42			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			5,000			Thông báo số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu Di tích Óc Eo.


			43			Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			44			Trụ sở công an huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			An ninh, quốc phòng			35,000			35,000			Công văn số 2824/TB-CAT(PH41) ngày 31/10/2014 của Công an tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.


			45			Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/5/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			46			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			7,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			47			Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,200			4,200			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			48			Trạm Y tế xã Phú Thuận			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Thuận			Thoại Sơn			Công trình 
y tế			1,800			1,000			Công văn số 338/VP-XD ngày 29/7/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			49			Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền			UBND huyện Thoại Sơn			Định Mỹ			Thoại Sơn			Khu dân cư			15,100			14,500			Công văn số 1504/UBND-XD ngày 20/8/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án.


			50			Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,800			3,800			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			51			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,800			2,800			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Vọng Thê.


			52			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			53			Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			3,200			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			54			Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			18,100			14,000			Công văn số 389/VP-TH ngày 18/8/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.


			55			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,000			500			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			56			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			400			400			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			57			Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện			Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Trang sức Đá quý Cường Hạnh.			Óc Eo			Thoại Sơn			Nghĩa trang			100,000			87,000			Công văn số 2646/VPUBND-KT ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


			58			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo			Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua			Vọng Thê			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			69,700			69,700			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000509 của UBND tỉnh cấp ngày 15/5/2014.


			59			Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen			Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen			Thoại Giang			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			1,216			1,216			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000527 của UBND tỉnh cấp ngày 29/9/2014.


			60			Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng)			DNTN Hoàng Nguyên			Định Thành			Thoại Sơn			Khu dân cư			26,000			22,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101100376 của UBND tỉnh cấp ngày  6/9/2013.


			VI			Huyện Châu Thành															224,966			221,066


			61			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,900			3,900			Quyết định  số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			62			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			75,696			Thông báo số 63/TB-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành.


			63			Trường THCS Quản Cơ Thành			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,300			12,300			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			64			Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			65			Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			66			Trường Tiểu học "A" Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,000			1,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			67			Trường Mẫu giáo xã Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			68			Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,200			5,200			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


			69			Trường THCS xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			xã Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			70			Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			71			Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh			Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn			Bình Hòa			Châu Thành			Sản xuất kinh doanh			80,000			80,000			Công văn số 1068/BQLKKT-CN&QLCK ngày 29/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			10,870			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			73			Dự án xây dựng bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			6,000			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			74			Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			3,600			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			75			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


			VII			Huyện Châu Phú															20,000			8,000


			76			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			77			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			2,000			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			78			Bãi rác huyện Châu Phú			UBND huyện Châu Phú			Cái Dầu			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			15,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


			VIII			Huyện Tịnh Biên															227,200			126,900


			79			Chốt biên phòng đường sứ			Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên			An Nông			Tịnh Biên			An ninh, quốc phòng			1,300			1,300			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			80			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			10,000			6,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			81			Trường Mẫu giáo Họa Mi			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


			82			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			83			Trạm Y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình
 y tế			4,900			4,900			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			84			Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			5,900			5,900			Công văn số 60/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc chủ trương tạo quỹ đất để thực hiện dự án xã đội Tân Lập.


			85			Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			1,700			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			86			Văn phòng khóm Xuân Hiệp			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			100			100			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			87			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			72,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			88			Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			125,600			30,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			IX			Huyện Tri Tôn															117,100			51,000


			89			Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			11,000			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			90			Công trình Sân đua bò			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình văn hóa			25,000			25,000			Công văn số 3218/UBND-VX ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


			91			Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản			Công ty Cổ phần Su Na			Lương An Trà			Tri Tôn			Sản xuất kinh doanh			15,000			15,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101000518 của UBND tỉnh cấp ngày 08/7/2014.


			X			Huyện An Phú															129,494			128,847


			92			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,310			3,310			Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2014 - 2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


			93			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,889			1,889			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.


			94			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			837			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			95			Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình thủy lợi			96,810			96,810			Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


			96			Đường ra Cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			10,400			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			97			Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			2,643			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			98			Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			3,850			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			99			Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện			Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện			Quốc Thái			An Phú			Sản xuất kinh doanh			2,509			2,509			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000512 của UBND tỉnh cấp ngày 27/5/2014.


			100			Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú			Công ty Điện lực An Giang			An Phú			An Phú			Công trình năng lượng			6,600			6,600			Công văn số 2711/VPUBND-ĐTXD ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


			XI			Huyện Phú Tân															6,900			3,700


			101			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			2,200			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			102			Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp Xương			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp Xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			1,500			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA																		2,573,292			1,706,400
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Chuyen muc dich


			Phụ lục 2


			DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			TT			Tên công trình dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Tổng
diện tích
 (m2)			Trong đó sử dụng đất trồng lúa			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Thành phố Long Xuyên															535,426			390,096


			1			Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn			Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình giao thông			41,700			6,500			Công văn số 4375/VPUBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


			2			Khu văn hóa và thể thao tỉnh			Sở Văn hóa thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình thể thao			115,400			94,300			Công văn số 25/UBND-KT ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án Khu văn hóa thể thao du lịch.


			3			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm PTQĐ tỉnh			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			26,000			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			4			Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			35,700			13,300			Thông báo số 2756/TB-VPUBND ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án.


			5			Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình
 y tế			60,000			60,000			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			6			Trụ sở Công an tỉnh			Công an tỉnh			Mỹ Thới			Long Xuyên			An ninh, quốc phòng			93,000			56,500			Công văn số  3353/VPUBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an tỉnh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


			7			Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh			DNTN Cang Trường			Mỹ Khánh			Long Xuyên			Khu dân cư			52,800			42,800			Công văn số 907/VPUBND-KT ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


			8			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			30,696			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			9			Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình giao thông			60,000			60,000			Công văn số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận thực hiện dự án Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư.


			II			Thành phố Châu Đốc															579,581			310,475


			10			Hạ tầng cụm dân cư Quân nhân bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			Châu Phú A			Châu Đốc			An ninh, quốc phòng			77,706			65,300			Công văn số 124/VPUBND-ĐTXD ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


			11			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			55,200			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


			12			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng			Công ty TNHH MTV Dũ Hưng			Châu Phú A			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			4,700			3,600			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000515 của UBND tỉnh cấp ngày 09/6/2014.


			13			Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			20,000			20,000			Công văn số 1352/UBND-KT ngày 08/5/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			14			Trường mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,000			12,000			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			15			Đường giao thông số 3 (Trưng Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			600			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			16			Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam			Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			44,400			44,400			Công văn số 2402/UBND-KT ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công trình xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam.


			17			Cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm dừng chân Đắc Lộc			Công ty TNHH MTV Huỳnh Minh Triết			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			10,100			10,100			Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020.


			18			Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			4,275			4,275			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			19			Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			8,300			5,900			Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.


			20			Đường tuần tra biên giới			Ban Quản lý dự án 47			Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			261,900			73,800			Quyết định số 1233/QĐ-BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2014 - 2016).


			21			Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên			Ban Quản lý dự án 47			Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			70,400			15,300			Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


			III			Thị xã Tân Châu															194,009			161,500


			22			Trường THCS Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			7,609			3,300			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			23			Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			4,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tại về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


			24			Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			800			800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			25			Văn phòng khóm Long Thạnh 3			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Trụ sở 
cơ quan			600			600			Công văn số 381/UBND-KT ngày 31/7/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


			26			Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			81,100			76,900			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			27			Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			4,000			4,000			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			28			Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			14,800			3,400			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			29			Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			8,800			1,600			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			30			Đường sau sông Tiền			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh, Long Sơn			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			16,200			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền.


			31			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			2,800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			32			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Long Phú, Long Sơn			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			600			Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân Châu về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu.


			33			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			47,300			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong.


			IV			Huyện Chợ Mới															215,800			25,000


			34			Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Tấn Mỹ			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			2,000			Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình khu di tích hầm bí mật.


			35			Trạm Y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình 
y tế			1,000			1,000			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương bồi thường tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Trạm y tế.


			36			Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).


			37			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944			Sở Giao thông vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			7,900			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đề án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			38			Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			400			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			39			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			2,500			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Bãi rác xã Hội An.


			40			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			3,700			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


			41			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			2,500			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			V			Huyện Thoại Sơn															322,816			279,816


			42			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			5,000			Thông báo số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu Di tích Óc Eo.


			43			Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			44			Trụ sở công an huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			An ninh, quốc phòng			35,000			35,000			Công văn số 2824/TB-CAT(PH41) ngày 31/10/2014 của Công an tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.


			45			Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/5/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			46			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			7,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			47			Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,200			4,200			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			48			Trạm Y tế xã Phú Thuận			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Thuận			Thoại Sơn			Công trình 
y tế			1,800			1,000			Công văn số 338/VP-XD ngày 29/7/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			49			Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền			UBND huyện Thoại Sơn			Định Mỹ			Thoại Sơn			Khu dân cư			15,100			14,500			Công văn số 1504/UBND-XD ngày 20/8/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án.


			50			Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,800			3,800			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			51			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,800			2,800			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Vọng Thê.


			52			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			53			Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			3,200			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			54			Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			18,100			14,000			Công văn số 389/VP-TH ngày 18/8/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.


			55			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,000			500			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			56			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			400			400			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			57			Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện			Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Trang sức Đá quý Cường Hạnh.			Óc Eo			Thoại Sơn			Nghĩa trang			100,000			87,000			Công văn số 2646/VPUBND-KT ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


			58			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo			Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua			Vọng Thê			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			69,700			69,700			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000509 của UBND tỉnh cấp ngày 15/5/2014.


			59			Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen			Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen			Thoại Giang			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			1,216			1,216			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000527 của UBND tỉnh cấp ngày 29/9/2014.


			60			Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng)			DNTN Hoàng Nguyên			Định Thành			Thoại Sơn			Khu dân cư			26,000			22,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101100376 của UBND tỉnh cấp ngày  6/9/2013.


			VI			Huyện Châu Thành															224,966			221,066


			61			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,900			3,900			Quyết định  số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			62			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			75,696			Thông báo số 63/TB-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành.


			63			Trường THCS Quản Cơ Thành			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,300			12,300			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			64			Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			65			Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			66			Trường Tiểu học "A" Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,000			1,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			67			Trường Mẫu giáo xã Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			68			Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,200			5,200			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


			69			Trường THCS xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			xã Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			70			Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			71			Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh			Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn			Bình Hòa			Châu Thành			Sản xuất kinh doanh			80,000			80,000			Công văn số 1068/BQLKKT-CN&QLCK ngày 29/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			10,870			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			73			Dự án xây dựng bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			6,000			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			74			Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			3,600			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			75			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


			VII			Huyện Châu Phú															20,000			8,000


			76			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			77			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			2,000			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			78			Bãi rác huyện Châu Phú			UBND huyện Châu Phú			Cái Dầu			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			15,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


			VIII			Huyện Tịnh Biên															227,200			126,900


			79			Chốt biên phòng đường sứ			Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên			An Nông			Tịnh Biên			An ninh, quốc phòng			1,300			1,300			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			80			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			10,000			6,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			81			Trường Mẫu giáo Họa Mi			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


			82			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			83			Trạm Y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình
 y tế			4,900			4,900			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			84			Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			5,900			5,900			Công văn số 60/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc chủ trương tạo quỹ đất để thực hiện dự án xã đội Tân Lập.


			85			Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			1,700			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			86			Văn phòng khóm Xuân Hiệp			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			100			100			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			87			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			72,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			88			Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			125,600			30,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			IX			Huyện Tri Tôn															117,100			51,000


			89			Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			11,000			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			90			Công trình Sân đua bò			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình văn hóa			25,000			25,000			Công văn số 3218/UBND-VX ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


			91			Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản			Công ty Cổ phần Su Na			Lương An Trà			Tri Tôn			Sản xuất kinh doanh			15,000			15,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101000518 của UBND tỉnh cấp ngày 08/7/2014.


			X			Huyện An Phú															129,494			128,847


			92			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,310			3,310			Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2014 - 2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


			93			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,889			1,889			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.


			94			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			837			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			95			Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình thủy lợi			96,810			96,810			Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


			96			Đường ra Cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			10,400			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			97			Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			2,643			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			98			Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			3,850			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			99			Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện			Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện			Quốc Thái			An Phú			Sản xuất kinh doanh			2,509			2,509			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000512 của UBND tỉnh cấp ngày 27/5/2014.


			100			Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú			Công ty Điện lực An Giang			An Phú			An Phú			Công trình năng lượng			6,600			6,600			Công văn số 2711/VPUBND-ĐTXD ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


			XI			Huyện Phú Tân															6,900			3,700


			101			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			2,200			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			102			Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp Xương			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp Xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			1,500			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA																		2,573,292			1,706,400
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Chuyen muc dich


			Phụ lục 2


			DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			TT			Tên công trình dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Tổng
diện tích
 (m2)			Trong đó sử dụng đất trồng lúa			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Thành phố Long Xuyên															535,426			390,096


			1			Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn			Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình giao thông			41,700			6,500			Công văn số 4375/VPUBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


			2			Khu văn hóa và thể thao tỉnh			Sở Văn hóa thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình thể thao			115,400			94,300			Công văn số 25/UBND-KT ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án Khu văn hóa thể thao du lịch.


			3			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm PTQĐ tỉnh			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			26,000			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			4			Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			35,700			13,300			Thông báo số 2756/TB-VPUBND ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án.


			5			Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình
 y tế			60,000			60,000			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			6			Trụ sở Công an tỉnh			Công an tỉnh			Mỹ Thới			Long Xuyên			An ninh, quốc phòng			93,000			56,500			Công văn số  3353/VPUBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an tỉnh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


			7			Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh			DNTN Cang Trường			Mỹ Khánh			Long Xuyên			Khu dân cư			52,800			42,800			Công văn số 907/VPUBND-KT ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


			8			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			30,696			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			9			Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình giao thông			60,000			60,000			Công văn số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận thực hiện dự án Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư.


			II			Thành phố Châu Đốc															579,581			310,475


			10			Hạ tầng cụm dân cư Quân nhân bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			Châu Phú A			Châu Đốc			An ninh, quốc phòng			77,706			65,300			Công văn số 124/VPUBND-ĐTXD ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


			11			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			55,200			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


			12			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng			Công ty TNHH MTV Dũ Hưng			Châu Phú A			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			4,700			3,600			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000515 của UBND tỉnh cấp ngày 09/6/2014.


			13			Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			20,000			20,000			Công văn số 1352/UBND-KT ngày 08/5/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			14			Trường mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,000			12,000			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			15			Đường giao thông số 3 (Trưng Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			600			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			16			Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam			Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			44,400			44,400			Công văn số 2402/UBND-KT ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công trình xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam.


			17			Cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm dừng chân Đắc Lộc			Công ty TNHH MTV Huỳnh Minh Triết			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			10,100			10,100			Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020.


			18			Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			4,275			4,275			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			19			Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			8,300			5,900			Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.


			20			Đường tuần tra biên giới			Ban Quản lý dự án 47			Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			261,900			73,800			Quyết định số 1233/QĐ-BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2014 - 2016).


			21			Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên			Ban Quản lý dự án 47			Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			70,400			15,300			Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


			III			Thị xã Tân Châu															194,009			161,500


			22			Trường THCS Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			7,609			3,300			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			23			Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			4,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tại về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


			24			Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			800			800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			25			Văn phòng khóm Long Thạnh 3			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Trụ sở 
cơ quan			600			600			Công văn số 381/UBND-KT ngày 31/7/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


			26			Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			81,100			76,900			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			27			Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			4,000			4,000			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			28			Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			14,800			3,400			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			29			Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			8,800			1,600			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			30			Đường sau sông Tiền			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh, Long Sơn			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			16,200			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền.


			31			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			2,800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			32			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Long Phú, Long Sơn			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			600			Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân Châu về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu.


			33			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			47,300			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong.


			IV			Huyện Chợ Mới															215,800			25,000


			34			Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Tấn Mỹ			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			2,000			Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình khu di tích hầm bí mật.


			35			Trạm Y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình 
y tế			1,000			1,000			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương bồi thường tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Trạm y tế.


			36			Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).


			37			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944			Sở Giao thông vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			7,900			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đề án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			38			Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			400			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			39			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			2,500			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Bãi rác xã Hội An.


			40			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			3,700			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


			41			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			2,500			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			V			Huyện Thoại Sơn															322,816			279,816


			42			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			5,000			Thông báo số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu Di tích Óc Eo.


			43			Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			44			Trụ sở công an huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			An ninh, quốc phòng			35,000			35,000			Công văn số 2824/TB-CAT(PH41) ngày 31/10/2014 của Công an tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.


			45			Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/5/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			46			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			7,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			47			Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,200			4,200			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			48			Trạm Y tế xã Phú Thuận			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Thuận			Thoại Sơn			Công trình 
y tế			1,800			1,000			Công văn số 338/VP-XD ngày 29/7/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			49			Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền			UBND huyện Thoại Sơn			Định Mỹ			Thoại Sơn			Khu dân cư			15,100			14,500			Công văn số 1504/UBND-XD ngày 20/8/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án.


			50			Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,800			3,800			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			51			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,800			2,800			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Vọng Thê.


			52			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			53			Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			3,200			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			54			Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			18,100			14,000			Công văn số 389/VP-TH ngày 18/8/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.


			55			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,000			500			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			56			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			400			400			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			57			Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện			Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Trang sức Đá quý Cường Hạnh.			Óc Eo			Thoại Sơn			Nghĩa trang			100,000			87,000			Công văn số 2646/VPUBND-KT ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


			58			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo			Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua			Vọng Thê			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			69,700			69,700			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000509 của UBND tỉnh cấp ngày 15/5/2014.


			59			Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen			Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen			Thoại Giang			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			1,216			1,216			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000527 của UBND tỉnh cấp ngày 29/9/2014.


			60			Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng)			DNTN Hoàng Nguyên			Định Thành			Thoại Sơn			Khu dân cư			26,000			22,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101100376 của UBND tỉnh cấp ngày  6/9/2013.


			VI			Huyện Châu Thành															224,966			221,066


			61			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,900			3,900			Quyết định  số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			62			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			75,696			Thông báo số 63/TB-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành.


			63			Trường THCS Quản Cơ Thành			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,300			12,300			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			64			Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			65			Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			66			Trường Tiểu học "A" Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,000			1,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			67			Trường Mẫu giáo xã Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			68			Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,200			5,200			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


			69			Trường THCS xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			xã Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			70			Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			71			Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh			Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn			Bình Hòa			Châu Thành			Sản xuất kinh doanh			80,000			80,000			Công văn số 1068/BQLKKT-CN&QLCK ngày 29/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			10,870			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			73			Dự án xây dựng bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			6,000			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			74			Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			3,600			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			75			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


			VII			Huyện Châu Phú															20,000			8,000


			76			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			77			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			2,000			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			78			Bãi rác huyện Châu Phú			UBND huyện Châu Phú			Cái Dầu			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			15,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


			VIII			Huyện Tịnh Biên															227,200			126,900


			79			Chốt biên phòng đường sứ			Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên			An Nông			Tịnh Biên			An ninh, quốc phòng			1,300			1,300			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			80			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			10,000			6,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			81			Trường Mẫu giáo Họa Mi			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


			82			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			83			Trạm Y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình
 y tế			4,900			4,900			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			84			Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			5,900			5,900			Công văn số 60/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc chủ trương tạo quỹ đất để thực hiện dự án xã đội Tân Lập.


			85			Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			1,700			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			86			Văn phòng khóm Xuân Hiệp			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			100			100			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			87			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			72,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			88			Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			125,600			30,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			IX			Huyện Tri Tôn															117,100			51,000


			89			Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			11,000			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			90			Công trình Sân đua bò			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình văn hóa			25,000			25,000			Công văn số 3218/UBND-VX ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


			91			Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản			Công ty Cổ phần Su Na			Lương An Trà			Tri Tôn			Sản xuất kinh doanh			15,000			15,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101000518 của UBND tỉnh cấp ngày 08/7/2014.


			X			Huyện An Phú															129,494			128,847


			92			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,310			3,310			Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2014 - 2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


			93			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,889			1,889			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.


			94			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			837			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			95			Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình thủy lợi			96,810			96,810			Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


			96			Đường ra Cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			10,400			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			97			Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			2,643			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			98			Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			3,850			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			99			Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện			Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện			Quốc Thái			An Phú			Sản xuất kinh doanh			2,509			2,509			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000512 của UBND tỉnh cấp ngày 27/5/2014.


			100			Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú			Công ty Điện lực An Giang			An Phú			An Phú			Công trình năng lượng			6,600			6,600			Công văn số 2711/VPUBND-ĐTXD ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


			XI			Huyện Phú Tân															6,900			3,700


			101			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			2,200			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			102			Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp Xương			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp Xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			1,500			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA																		2,573,292			1,706,400
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Chuyen muc dich


			Phụ lục 2


			DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			TT			Tên công trình dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Tổng
diện tích
 (m2)			Trong đó sử dụng đất trồng lúa			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Thành phố Long Xuyên															535,426			390,096


			1			Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn			Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình giao thông			41,700			6,500			Công văn số 4375/VPUBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


			2			Khu văn hóa và thể thao tỉnh			Sở Văn hóa thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình thể thao			115,400			94,300			Công văn số 25/UBND-KT ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án Khu văn hóa thể thao du lịch.


			3			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm PTQĐ tỉnh			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			26,000			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			4			Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			35,700			13,300			Thông báo số 2756/TB-VPUBND ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án.


			5			Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình
 y tế			60,000			60,000			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			6			Trụ sở Công an tỉnh			Công an tỉnh			Mỹ Thới			Long Xuyên			An ninh, quốc phòng			93,000			56,500			Công văn số  3353/VPUBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an tỉnh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


			7			Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh			DNTN Cang Trường			Mỹ Khánh			Long Xuyên			Khu dân cư			52,800			42,800			Công văn số 907/VPUBND-KT ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


			8			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			30,696			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			9			Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình giao thông			60,000			60,000			Công văn số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận thực hiện dự án Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư.


			II			Thành phố Châu Đốc															519,981			255,375


			10			Hạ tầng cụm dân cư Quân nhân bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			Châu Phú A			Châu Đốc			An ninh, quốc phòng			77,706			65,300			Công văn số 124/VPUBND-ĐTXD ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


			11			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			55,200			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


			12			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng			Công ty TNHH MTV Dũ Hưng			Châu Phú A			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			4,700			3,600			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000515 của UBND tỉnh cấp ngày 09/6/2014.


			13			Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			20,000			20,000			Công văn số 1352/UBND-KT ngày 08/5/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			14			Trường mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,000			12,000			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			18			Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			4,275			4,275			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			19			Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			8,300			5,900			Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.


			20			Đường tuần tra biên giới			Ban Quản lý dự án 47			Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			261,900			73,800			Quyết định số 1233/QĐ-BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2014 - 2016).


			21			Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên			Ban Quản lý dự án 47			Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			70,400			15,300			Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


			III			Thị xã Tân Châu															194,009			161,500


			22			Trường THCS Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			7,609			3,300			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			23			Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			4,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tại về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


			24			Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			800			800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			25			Văn phòng khóm Long Thạnh 3			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Trụ sở 
cơ quan			600			600			Công văn số 381/UBND-KT ngày 31/7/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


			26			Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			81,100			76,900			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			27			Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			4,000			4,000			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			28			Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			14,800			3,400			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			29			Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			8,800			1,600			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			30			Đường sau sông Tiền			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh, Long Sơn			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			16,200			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền.


			31			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			2,800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			32			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Long Phú, Long Sơn			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			600			Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân Châu về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu.


			33			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			47,300			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong.


			IV			Huyện Chợ Mới															215,800			25,000


			34			Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Tấn Mỹ			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			2,000			Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình khu di tích hầm bí mật.


			35			Trạm Y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình 
y tế			1,000			1,000			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương bồi thường tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Trạm y tế.


			36			Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).


			37			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944			Sở Giao thông vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			7,900			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đề án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			38			Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			400			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			39			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			2,500			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Bãi rác xã Hội An.


			40			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			3,700			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


			41			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			2,500			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			V			Huyện Thoại Sơn															322,816			279,816


			42			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			5,000			Thông báo số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu Di tích Óc Eo.


			43			Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			44			Trụ sở công an huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			An ninh, quốc phòng			35,000			35,000			Công văn số 2824/TB-CAT(PH41) ngày 31/10/2014 của Công an tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.


			45			Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/5/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			46			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			7,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			47			Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,200			4,200			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			48			Trạm Y tế xã Phú Thuận			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Thuận			Thoại Sơn			Công trình 
y tế			1,800			1,000			Công văn số 338/VP-XD ngày 29/7/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			49			Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền			UBND huyện Thoại Sơn			Định Mỹ			Thoại Sơn			Khu dân cư			15,100			14,500			Công văn số 1504/UBND-XD ngày 20/8/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án.


			50			Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,800			3,800			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			51			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,800			2,800			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Vọng Thê.


			52			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			53			Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			3,200			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			54			Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			18,100			14,000			Công văn số 389/VP-TH ngày 18/8/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.


			55			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,000			500			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			56			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			400			400			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			57			Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện			Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Trang sức Đá quý Cường Hạnh.			Óc Eo			Thoại Sơn			Nghĩa trang			100,000			87,000			Công văn số 2646/VPUBND-KT ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


			58			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo			Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua			Vọng Thê			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			69,700			69,700			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000509 của UBND tỉnh cấp ngày 15/5/2014.


			59			Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen			Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen			Thoại Giang			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			1,216			1,216			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000527 của UBND tỉnh cấp ngày 29/9/2014.


			60			Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng)			DNTN Hoàng Nguyên			Định Thành			Thoại Sơn			Khu dân cư			26,000			22,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101100376 của UBND tỉnh cấp ngày  6/9/2013.


			VI			Huyện Châu Thành															224,966			221,066


			61			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,900			3,900			Quyết định  số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			62			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			75,696			Thông báo số 63/TB-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành.


			63			Trường THCS Quản Cơ Thành			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,300			12,300			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			64			Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			65			Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			66			Trường Tiểu học "A" Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,000			1,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			67			Trường Mẫu giáo xã Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			68			Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,200			5,200			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


			69			Trường THCS xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			xã Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			70			Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			71			Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh			Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn			Bình Hòa			Châu Thành			Sản xuất kinh doanh			80,000			80,000			Công văn số 1068/BQLKKT-CN&QLCK ngày 29/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			10,870			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			73			Dự án xây dựng bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			6,000			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			74			Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			3,600			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			75			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


			VII			Huyện Châu Phú															20,000			8,000


			76			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			77			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			2,000			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			78			Bãi rác huyện Châu Phú			UBND huyện Châu Phú			Cái Dầu			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			15,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


			VIII			Huyện Tịnh Biên															227,200			126,900


			79			Chốt biên phòng đường sứ			Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên			An Nông			Tịnh Biên			An ninh, quốc phòng			1,300			1,300			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			80			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			10,000			6,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			81			Trường Mẫu giáo Họa Mi			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


			82			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			83			Trạm Y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình
 y tế			4,900			4,900			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			84			Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			5,900			5,900			Công văn số 60/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc chủ trương tạo quỹ đất để thực hiện dự án xã đội Tân Lập.


			85			Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			1,700			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			86			Văn phòng khóm Xuân Hiệp			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			100			100			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			87			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			72,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			88			Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			125,600			30,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			IX			Huyện Tri Tôn															117,100			51,000


			89			Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			11,000			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			90			Công trình Sân đua bò			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình văn hóa			25,000			25,000			Công văn số 3218/UBND-VX ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


			91			Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản			Công ty Cổ phần Su Na			Lương An Trà			Tri Tôn			Sản xuất kinh doanh			15,000			15,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101000518 của UBND tỉnh cấp ngày 08/7/2014.


			X			Huyện An Phú															129,494			128,847


			92			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,310			3,310			Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2014 - 2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


			93			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,889			1,889			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.


			94			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			837			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			95			Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình thủy lợi			96,810			96,810			Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


			96			Đường ra Cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			10,400			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			97			Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			2,643			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			98			Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			3,850			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			99			Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện			Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện			Quốc Thái			An Phú			Sản xuất kinh doanh			2,509			2,509			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000512 của UBND tỉnh cấp ngày 27/5/2014.


			100			Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú			Công ty Điện lực An Giang			An Phú			An Phú			Công trình năng lượng			6,600			6,600			Công văn số 2711/VPUBND-ĐTXD ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


			XI			Huyện Phú Tân															6,900			3,700


			101			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			2,200			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			102			Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp Xương			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp Xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			1,500			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA																		2,513,692			1,651,300
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Chuyen muc dich


			Phụ lục 2


			DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			TT			Tên công trình dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Tổng
diện tích
 (m2)			Trong đó sử dụng đất trồng lúa			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Thành phố Long Xuyên															535,426			390,096


			1			Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn			Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình giao thông			41,700			6,500			Công văn số 4375/VPUBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


			2			Khu văn hóa và thể thao tỉnh			Sở Văn hóa thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình thể thao			115,400			94,300			Công văn số 25/UBND-KT ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án Khu văn hóa thể thao du lịch.


			3			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm PTQĐ tỉnh			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			26,000			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			4			Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			35,700			13,300			Thông báo số 2756/TB-VPUBND ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án.


			5			Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình
 y tế			60,000			60,000			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			6			Trụ sở Công an tỉnh			Công an tỉnh			Mỹ Thới			Long Xuyên			An ninh, quốc phòng			93,000			56,500			Công văn số  3353/VPUBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an tỉnh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


			7			Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh			DNTN Cang Trường			Mỹ Khánh			Long Xuyên			Khu dân cư			52,800			42,800			Công văn số 907/VPUBND-KT ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


			8			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			30,696			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			9			Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình giao thông			60,000			60,000			Công văn số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận thực hiện dự án Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư.


			II			Thành phố Châu Đốc															579,581			310,475


			10			Hạ tầng cụm dân cư Quân nhân bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			Châu Phú A			Châu Đốc			An ninh, quốc phòng			77,706			65,300			Công văn số 124/VPUBND-ĐTXD ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


			11			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			55,200			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


			12			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng			Công ty TNHH MTV Dũ Hưng			Châu Phú A			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			4,700			3,600			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000515 của UBND tỉnh cấp ngày 09/6/2014.


			13			Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			20,000			20,000			Công văn số 1352/UBND-KT ngày 08/5/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			14			Trường mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,000			12,000			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			15			Đường giao thông số 3 (Trưng Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			600			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			16			Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam			Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			44,400			44,400			Công văn số 2402/UBND-KT ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công trình xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam.


			17			Cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm dừng chân Đắc Lộc			Công ty TNHH MTV Huỳnh Minh Triết			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			10,100			10,100			Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020.


			18			Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			4,275			4,275			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			19			Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			8,300			5,900			Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.


			20			Đường tuần tra biên giới			Ban Quản lý dự án 47			Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			261,900			73,800			Quyết định số 1233/QĐ-BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2014 - 2016).


			21			Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên			Ban Quản lý dự án 47			Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			70,400			15,300			Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


			III			Thị xã Tân Châu															194,009			161,500


			22			Trường THCS Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			7,609			3,300			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			23			Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			4,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tại về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


			24			Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			800			800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			25			Văn phòng khóm Long Thạnh 3			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Trụ sở 
cơ quan			600			600			Công văn số 381/UBND-KT ngày 31/7/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


			26			Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			81,100			76,900			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			27			Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			4,000			4,000			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			28			Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			14,800			3,400			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			29			Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			8,800			1,600			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			30			Đường sau sông Tiền			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh, Long Sơn			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			16,200			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền.


			31			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			2,800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			32			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Long Phú, Long Sơn			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			600			Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân Châu về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu.


			33			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			47,300			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong.


			IV			Huyện Chợ Mới															215,800			25,000


			34			Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Tấn Mỹ			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			2,000			Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình khu di tích hầm bí mật.


			35			Trạm Y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình 
y tế			1,000			1,000			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương bồi thường tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Trạm y tế.


			36			Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).


			37			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944			Sở Giao thông vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			7,900			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đề án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			38			Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			400			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			39			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			2,500			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Bãi rác xã Hội An.


			40			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			3,700			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


			41			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			2,500			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			V			Huyện Thoại Sơn															322,816			279,816


			42			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			5,000			Thông báo số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu Di tích Óc Eo.


			43			Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			44			Trụ sở công an huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			An ninh, quốc phòng			35,000			35,000			Công văn số 2824/TB-CAT(PH41) ngày 31/10/2014 của Công an tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.


			45			Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/5/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			46			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			7,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			47			Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,200			4,200			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			48			Trạm Y tế xã Phú Thuận			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Thuận			Thoại Sơn			Công trình 
y tế			1,800			1,000			Công văn số 338/VP-XD ngày 29/7/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			49			Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền			UBND huyện Thoại Sơn			Định Mỹ			Thoại Sơn			Khu dân cư			15,100			14,500			Công văn số 1504/UBND-XD ngày 20/8/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án.


			50			Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,800			3,800			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			51			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,800			2,800			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Vọng Thê.


			52			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			53			Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			3,200			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			54			Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			18,100			14,000			Công văn số 389/VP-TH ngày 18/8/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.


			55			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,000			500			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			56			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			400			400			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			57			Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện			Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Trang sức Đá quý Cường Hạnh.			Óc Eo			Thoại Sơn			Nghĩa trang			100,000			87,000			Công văn số 2646/VPUBND-KT ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


			58			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo			Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua			Vọng Thê			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			69,700			69,700			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000509 của UBND tỉnh cấp ngày 15/5/2014.


			59			Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen			Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen			Thoại Giang			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			1,216			1,216			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000527 của UBND tỉnh cấp ngày 29/9/2014.


			60			Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng)			DNTN Hoàng Nguyên			Định Thành			Thoại Sơn			Khu dân cư			26,000			22,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101100376 của UBND tỉnh cấp ngày  6/9/2013.


			VI			Huyện Châu Thành															224,966			221,066


			61			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,900			3,900			Quyết định  số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			62			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			75,696			Thông báo số 63/TB-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành.


			63			Trường THCS Quản Cơ Thành			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,300			12,300			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			64			Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			65			Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			66			Trường Tiểu học "A" Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,000			1,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			67			Trường Mẫu giáo xã Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			68			Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,200			5,200			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


			69			Trường THCS xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			xã Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			70			Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			71			Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh			Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn			Bình Hòa			Châu Thành			Sản xuất kinh doanh			80,000			80,000			Công văn số 1068/BQLKKT-CN&QLCK ngày 29/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			10,870			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			73			Dự án xây dựng bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			6,000			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			74			Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			3,600			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			75			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


			VII			Huyện Châu Phú															20,000			8,000


			76			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			77			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			2,000			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			78			Bãi rác huyện Châu Phú			UBND huyện Châu Phú			Cái Dầu			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			15,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


			VIII			Huyện Tịnh Biên															227,200			126,900


			79			Chốt biên phòng đường sứ			Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên			An Nông			Tịnh Biên			An ninh, quốc phòng			1,300			1,300			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			80			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			10,000			6,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			81			Trường Mẫu giáo Họa Mi			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


			82			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			83			Trạm Y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình
 y tế			4,900			4,900			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			84			Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			5,900			5,900			Công văn số 60/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc chủ trương tạo quỹ đất để thực hiện dự án xã đội Tân Lập.


			85			Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			1,700			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			86			Văn phòng khóm Xuân Hiệp			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			100			100			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			87			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			72,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			88			Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			125,600			30,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			IX			Huyện Tri Tôn															117,100			51,000


			89			Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			11,000			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			90			Công trình Sân đua bò			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình văn hóa			25,000			25,000			Công văn số 3218/UBND-VX ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


			91			Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản			Công ty Cổ phần Su Na			Lương An Trà			Tri Tôn			Sản xuất kinh doanh			15,000			15,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101000518 của UBND tỉnh cấp ngày 08/7/2014.


			X			Huyện An Phú															129,494			128,847


			92			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,310			3,310			Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2014 - 2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


			93			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,889			1,889			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.


			94			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			837			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			95			Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình thủy lợi			96,810			96,810			Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


			96			Đường ra Cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			10,400			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			97			Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			2,643			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			98			Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			3,850			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			99			Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện			Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện			Quốc Thái			An Phú			Sản xuất kinh doanh			2,509			2,509			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000512 của UBND tỉnh cấp ngày 27/5/2014.


			100			Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú			Công ty Điện lực An Giang			An Phú			An Phú			Công trình năng lượng			6,600			6,600			Công văn số 2711/VPUBND-ĐTXD ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


			XI			Huyện Phú Tân															6,900			3,700


			101			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			2,200			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			102			Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp Xương			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp Xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			1,500			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA																		2,573,292			1,706,400
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Chuyen muc dich


			Phụ lục 2


			DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			TT			Tên công trình dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Tổng
diện tích
 (m2)			Trong đó sử dụng đất trồng lúa			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Thành phố Long Xuyên															535,426			390,096


			1			Đường giải thoát khu dân cư Nam Trà Ôn			Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình giao thông			41,700			6,500			Công văn số 4375/VPUBND-NC ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.


			2			Khu văn hóa và thể thao tỉnh			Sở Văn hóa thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình thể thao			115,400			94,300			Công văn số 25/UBND-KT ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư dự án Khu văn hóa thể thao du lịch.


			3			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm PTQĐ tỉnh			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			26,000			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			4			Khu tái định cư Trung tâm thương mại Vịnh Trà			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			35,700			13,300			Thông báo số 2756/TB-VPUBND ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án.


			5			Bệnh viện tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình
 y tế			60,000			60,000			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			6			Trụ sở Công an tỉnh			Công an tỉnh			Mỹ Thới			Long Xuyên			An ninh, quốc phòng			93,000			56,500			Công văn số  3353/VPUBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Công an tỉnh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


			7			Khu dân cư Trung tâm xã Mỹ Khánh			DNTN Cang Trường			Mỹ Khánh			Long Xuyên			Khu dân cư			52,800			42,800			Công văn số 907/VPUBND-KT ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án.


			8			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			30,696			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			9			Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình giao thông			60,000			60,000			Công văn số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc chấp thuận thực hiện dự án Đường vành đai trong kết hợp khu dân cư.


			II			Thành phố Châu Đốc															579,581			310,475


			10			Hạ tầng cụm dân cư Quân nhân bộ đội Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh			Châu Phú A			Châu Đốc			An ninh, quốc phòng			77,706			65,300			Công văn số 124/VPUBND-ĐTXD ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


			11			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			55,200			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài.


			12			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo Dũ Hưng			Công ty TNHH MTV Dũ Hưng			Châu Phú A			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			4,700			3,600			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000515 của UBND tỉnh cấp ngày 09/6/2014.


			13			Trường trung cấp nghề Châu Đốc  (mở rộng)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			20,000			20,000			Công văn số 1352/UBND-KT ngày 08/5/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			14			Trường mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,000			12,000			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			15			Đường giao thông số 3 (Trưng Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			600			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			16			Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam			Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			44,400			44,400			Công văn số 2402/UBND-KT ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công trình xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam.


			17			Cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm dừng chân Đắc Lộc			Công ty TNHH MTV Huỳnh Minh Triết			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Sản xuất kinh doanh			10,100			10,100			Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020.


			18			Đường ra chốt biên phòng Đường cộ Vĩnh Nguơn			Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			4,275			4,275			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			19			Đường giao thông nông thôn về đến trung tâm phường			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Công trình giao thông			8,300			5,900			Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nông thôn đến trung tâm hành chính phường Vĩnh Ngươn.


			20			Đường tuần tra biên giới			Ban Quản lý dự án 47			Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			261,900			73,800			Quyết định số 1233/QĐ-BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (giai đoạn 2014 - 2016).


			21			Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên			Ban Quản lý dự án 47			Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Tế			Châu Đốc			Công trình giao thông			70,400			15,300			Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên).


			III			Thị xã Tân Châu															194,009			161,500


			22			Trường THCS Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			7,609			3,300			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			23			Trường  Mẫu giáo Vĩnh Hòa			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			4,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tại về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi


			24			Trường THCS Vĩnh Hòa (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Hòa			Tân Châu			Cơ sở giáo dục đào tạo			800			800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			25			Văn phòng khóm Long Thạnh 3			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Trụ sở 
cơ quan			600			600			Công văn số 381/UBND-KT ngày 31/7/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc chủ trương xây dựng Văn phòng khóm Long Thạnh 3.


			26			Đường kênh Thần Nông đoạn Long Phú			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			81,100			76,900			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			27			Gia cố bờ kênh KM2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			4,000			4,000			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			28			Nâng cấp mở rộng đường cộ Kênh Cùn			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			14,800			3,400			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			29			Nâng cấp và mở rộng đường cộ Hàng Me			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh Xương			Tân Châu			Công trình giao thông			8,800			1,600			Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 28/04/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			30			Đường sau sông Tiền			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh, Long Sơn			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			16,200			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền.


			31			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			2,800			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			32			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Long Phú, Long Sơn			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			600			Thông báo số 153/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã Tân Châu về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu.


			33			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			47,300			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu xã Châu Phong.


			IV			Huyện Chợ Mới															215,800			25,000


			34			Khu di tích Hầm bí mật xã Tấn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Tấn Mỹ			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			2,000			Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình khu di tích hầm bí mật.


			35			Trạm Y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình 
y tế			1,000			1,000			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương bồi thường tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Trạm y tế.


			36			Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính).


			37			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944			Sở Giao thông vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			7,900			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt đề án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			38			Đường vào Ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			400			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			39			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			2,500			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Bãi rác xã Hội An.


			40			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			3,700			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Bãi rác xã Kiến Thành.


			41			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			2,500			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			V			Huyện Thoại Sơn															322,816			279,816


			42			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			5,000			Thông báo số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu Di tích Óc Eo.


			43			Trường Mẫu giáo Óc Eo (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			44			Trụ sở công an huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			An ninh, quốc phòng			35,000			35,000			Công văn số 2824/TB-CAT(PH41) ngày 31/10/2014 của Công an tỉnh về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất.


			45			Sân chơi, bãi tập Trường THCS Núi Sập			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/5/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			46			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			7,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			47			Trường Mẫu giáo Thoại Giang (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,200			4,200			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			48			Trạm Y tế xã Phú Thuận			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Thuận			Thoại Sơn			Công trình 
y tế			1,800			1,000			Công văn số 338/VP-XD ngày 29/7/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án.


			49			Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền			UBND huyện Thoại Sơn			Định Mỹ			Thoại Sơn			Khu dân cư			15,100			14,500			Công văn số 1504/UBND-XD ngày 20/8/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án.


			50			Trường Mẫu giáo Bình Thành (điểm chính - mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,800			3,800			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


			51			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,800			2,800			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Vọng Thê.


			52			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			53			Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			3,200			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			54			Khu dân cư Chợ Tây Cò (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			18,100			14,000			Công văn số 389/VP-TH ngày 18/8/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất mở rộng Chợ Tây Cò.


			55			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			4,000			500			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			56			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục đào tạo			400			400			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			57			Hoa viên Nghĩa trang nhân dân huyện			Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Trang sức Đá quý Cường Hạnh.			Óc Eo			Thoại Sơn			Nghĩa trang			100,000			87,000			Công văn số 2646/VPUBND-KT ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Hoa viên Nghĩa Trang.


			58			Nhà máy xay xát và lau bóng gạo			Công ty Cổ phần đầu tư Milaqua			Vọng Thê			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			69,700			69,700			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000509 của UBND tỉnh cấp ngày 15/5/2014.


			59			Xưởng gia công cán sóng tôn Hoa Sen			Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen			Thoại Giang			Thoại Sơn			Sản xuất kinh doanh			1,216			1,216			Giấy chứng nhận đầu tư số 521031000527 của UBND tỉnh cấp ngày 29/9/2014.


			60			Khu dân cư Chợ kênh H (mở rộng)			DNTN Hoàng Nguyên			Định Thành			Thoại Sơn			Khu dân cư			26,000			22,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101100376 của UBND tỉnh cấp ngày  6/9/2013.


			VI			Huyện Châu Thành															224,966			221,066


			61			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,900			3,900			Quyết định  số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			62			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			75,696			Thông báo số 63/TB-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành.


			63			Trường THCS Quản Cơ Thành			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			12,300			12,300			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			64			Trường Mẫu giáo xã Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			65			Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			66			Trường Tiểu học "A" Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,000			1,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			67			Trường Mẫu giáo xã Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,000			5,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			68			Trường Tiểu học "B" Vĩnh Nhuận			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			5,200			5,200			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trường.


			69			Trường THCS xã Vĩnh Hanh			UBND huyện Châu Thành			xã Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,500			1,500			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			70			Trường Tiểu học ''A'' Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			71			Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh			Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn			Bình Hòa			Châu Thành			Sản xuất kinh doanh			80,000			80,000			Công văn số 1068/BQLKKT-CN&QLCK ngày 29/10/2014 của Ban Quản lý khu kinh tế về việc xin chủ trương đầu tư dự án.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			10,870			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			73			Dự án xây dựng bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			6,000			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			74			Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			3,600			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			75			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			3,000			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư.


			VII			Huyện Châu Phú															20,000			8,000


			76			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			77			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			2,000			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			78			Bãi rác huyện Châu Phú			UBND huyện Châu Phú			Cái Dầu			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			15,000			3,000			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


			VIII			Huyện Tịnh Biên															227,200			126,900


			79			Chốt biên phòng đường sứ			Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tịnh Biên			An Nông			Tịnh Biên			An ninh, quốc phòng			1,300			1,300			Công văn số 1094/UBND-ĐTXD ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt biên phòng tuyến biên giới tỉnh An Giang.


			80			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			10,000			6,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			81			Trường Mẫu giáo Họa Mi			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,000			3,000			Công văn số 99/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.


			82			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục đào tạo			2,000			2,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			83			Trạm Y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình
 y tế			4,900			4,900			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			84			Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			5,900			5,900			Công văn số 60/TTr-UBND ngày 03/6/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc chủ trương tạo quỹ đất để thực hiện dự án xã đội Tân Lập.


			85			Mở rộng đường đê lũ núi (phía sau chợ)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			1,700			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			86			Văn phòng khóm Xuân Hiệp			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở 
cơ quan			100			100			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			87			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			72,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			88			Đường vòng từ ĐT955A đến chùa Phật Nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			125,600			30,000			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			IX			Huyện Tri Tôn															117,100			51,000


			89			Xây dựng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			11,000			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình.


			90			Công trình Sân đua bò			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình văn hóa			25,000			25,000			Công văn số 3218/UBND-VX ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận việc tạo quỹ đất để xây dựng sân đua bò.


			91			Kho chứa lúa vào bảo quản nông sản			Công ty Cổ phần Su Na			Lương An Trà			Tri Tôn			Sản xuất kinh doanh			15,000			15,000			Giấy chứng nhận đầu tư số 52101000518 của UBND tỉnh cấp ngày 08/7/2014.


			X			Huyện An Phú															129,494			128,847


			92			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			3,310			3,310			Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch vốn xổ số kiến thiết năm 2014 - 2015 để thực hiện dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


			93			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục đào tạo			1,889			1,889			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.


			94			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			837			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			95			Nạo vét mương Tám Sớm (mở rộng)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình thủy lợi			96,810			96,810			Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế và xây dựng công trình dự án.


			96			Đường ra Cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			10,400			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			97			Đường ra Cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			2,643			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			98			Đường ra Cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			3,850			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			99			Nhà máy sản xuất ống thép tol Diệu Thiện			Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Diệu Thiện			Quốc Thái			An Phú			Sản xuất kinh doanh			2,509			2,509			Giấy chứng nhận đầu tư số 521041000512 của UBND tỉnh cấp ngày 27/5/2014.


			100			Nhà điều hành sản xuất Điện lực An Phú			Công ty Điện lực An Giang			An Phú			An Phú			Công trình năng lượng			6,600			6,600			Công văn số 2711/VPUBND-ĐTXD ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình.


			XI			Huyện Phú Tân															6,900			3,700


			101			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			2,200			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			102			Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp Xương			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp Xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			1,500			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			TỔNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA																		2,573,292			1,706,400





&CTrang &P







_1480339093.xls

Thu hoi


			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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			Phụ lục 1


			DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015


			(kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)


			___________


			STT			Tên công trình, dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm						Mục đích
sử dụng đất			Diện tích
(m2)			Cơ sở pháp lý thu hồi đất			Cơ sở để triển khai dự án


												Xã			Huyện


			I			Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công viên, công trình sự nghiệp															312,813


			1			Bệnh viện Tim mạch An Giang (600 giường)			Sở Y tế			Mỹ Phước			Long Xuyên			Công trình y tế			60,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3552/VPUBND-ĐTXD ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			2			Trường THCS Ngô Gia Tự (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2227/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình trường THCS Ngô Gia Tự.


			3			Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,100			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  2542/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án.


			4			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2.


			5			Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số  1525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1.


			6			Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Trụ sở cơ quan			3,500			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 2/10/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			7			Trường Tiểu học A Phú Hòa (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Phú Hòa			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			6,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			8			Trường THCS Vĩnh Khánh (điểm phụ)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Khánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			9			Trường Mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vọng Thê			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyện dự án đầu tư xây dựng.


			10			Trường Mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			11			Trường THCS Vĩnh Chánh (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Chánh			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2934/VPUBND-ĐTXD ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng học xuống cấp trên địa bàn huyện.


			12			Trường THCS  Vĩnh Trạch (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.


			13			Trường Mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính) - mở rộng			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			800			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			14			Trường Tiểu học A Vĩnh Phú (điểm chính) - (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án đầu tư.


			15			Trường THCS Vĩnh Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Cơ sở giáo dục - đào tạo			400			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			16			Trường Mẫu giáo Long Điền B (Điểm phụ)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Điền B (điểm phụ).


			17			Trường THCS Kiến An (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Kiến An			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương mua đất tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Kiến An.


			18			Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ			UBND huyện Chợ Mới			Nhơn Mỹ			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ.


			19			Trạm y tế xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình
 y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến thành.


			20			Trường Tiểu học Quang Trung (mở rộng)			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND huyện huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Quang Trung điểm chính.


			21			Trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			10,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			22			Trường Mầm non Nhơn Hưng (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			2,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			23			Trường Mẫu giáo Văn Giáo (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,600			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1250/VPUBND-KT ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng mặt bằng Trường Mẫu giáo Văn Giáo.


			24			Trạm y tế xã Văn Giáo			UBND huyện Tịnh Biên			Văn Giáo			Tịnh Biên			Công trình y tế			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3092/VPUBND-NC ngày 12/9/2014 của  UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế xã Văn Giáo.


			25			Trường THCS Lê Văn Duyệt (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Núi Voi			Tịnh Biên			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,700			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng trường THCS Lê Văn Duyệt xã Núi Voi.


			26			Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Lập			UBND huyện Tịnh Biên			Tân Lập			Tịnh Biên			Trụ sở cơ quan			5,900			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2645/VPUBND-NC ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất thực hiện dự án mở rộng Xã đội Tân Lập.


			27			Trường Mẫu giáo xã An Hòa			UBND huyện Châu Thành			An Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			28			Trường THCS Quản Cơ Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Bình Hòa			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			29			Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			30			Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			31			Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Thành			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,900			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Thành (mở rộng).


			32			Trường Tiểu học A Tân Phú (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã.


			33			Trường Mẫu giáo Tân Phú			UBND huyện Châu Thành			Tân Phú			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			34			Trường Tiểu học A Hòa Bình Thạnh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Hòa Bình Thạnh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai


			35			Trường THCS Vĩnh Hanh (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Hanh			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			36			Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng)			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Nhuận			Châu Thành			Cơ sở giáo dục - đào tạo			5,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận (mở rộng).


			37			Trường Tiểu học B Phú Bình			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Cơ sở giáo dục - đào tạo			4,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 05/07/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho các trường đạt chuẩn Quốc gia.


			38			Trường Tiểu học B Khánh An (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Khánh An			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			3,310			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			39			Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Cơ sở giáo dục - đào tạo			1,889			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014 Chương trình mầm non mẫu giáo 05 tuổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


			40			Kho bạc nhà nước huyện Tri Tôn			Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang			Tri Tôn			Tri Tôn			Trụ sở cơ quan			2,890			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 495/UBND-KT ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc bố trí quỹ đất xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn.


			41			Trung tâm Thể dục thể thao huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			4,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 4219/VPUBND-ĐTXD ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng công trình.


			42			Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			500			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm phụ.


			43			Ban Công trình công cộng TP. Châu Đốc			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Trụ sở cơ quan			3,300			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trụ sở Ban Công trình công cộng.


			44			Trường Mẫu giáo Hoa Hồng			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			12,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			45			Trường THPT Nguyễn Trường Tộ			Sở Giáo dục và Đào tạo			Núi Sam			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			19,200			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3156/VPUBND-KT của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Trường Tộ.


			46			Trường Tiểu học A Vĩnh Ngươn (điểm chính)			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Ngươn			Châu Đốc			Cơ sở giáo dục - đào tạo			300			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Nguơn.


			47			Công viên cặp trục Châu Đốc - Núi Sam (kênh 4 - Đường Hoàng Đạo Cật)			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Xây dựng công viên			31,800			Thu hồi đất để xây dựng công viên theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			48			Trường THPT Long Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			18,415			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Long Sơn.


			49			Trường THCS Long Sơn			UBND thị xã Tân Châu			Long Sơn			Tân Châu			Cơ sở giáo dục và đào tạo			7,609			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Long Sơn.


			50			Trạm y tế phường Long Châu			UBND thị xã Tân Châu			Long Châu			Tân Châu			Công trình y tế			1,000			Thu hồi đất để xây dựng công trình sự nghiệp công theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3549/VPUBND-ĐTXD ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư công trình Trạm Y Tế phường Long Châu.


			51			Khu Hành chính xã Vĩnh xương			UBND thị xã Tân Châu			Vĩnh xương			Tân Châu			Trụ sở cơ quan			12,000			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3920/VPUBND-ĐTXD ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí khu hành chính xã Vĩnh Xương.


			52			Khu Hành chính TP. Long Xuyên (phần còn lại)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Trụ sở cơ quan			5,800			Thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 176/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất để thực hiện dự án.


			II			Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, cấp nước, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải															1,469,061


			53			Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			1,130			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 752/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương duy tu, sữa chữa Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy.


			54			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (cầu Cần xây - rạch Trà Ôn)			UBND thành phố Long Xuyên			Bình Đức			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			31,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long xuyên.


			55			Kè bảo vệ bờ phải sông Hậu (rạch Trà Ôn - rạch Cầu Máy)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Khánh			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			14,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			56			Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ Ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình giao thông			49,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943


			57			Đường đấu nối từ Quốc lộ 91 vào khu dân cư Đông Thạnh (mở rộng)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Thạnh			Long Xuyên			Công trình giao thông			1,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3779/UBND-ĐTXD ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án.


			58			Đường Lý Thái Tổ nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Xuyên			Long Xuyên			Công trình giao thông			105,507			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài.


			59			Nạo vét mở rộng nhánh trái sông Hậu (đoạn từ đầu đến cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng)			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Hòa Hưng			Long Xuyên			Công trình thủy lợi			28,220			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 966/TCTL-ĐĐ ngày 01/8/2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc thiết kế cơ sở dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu, đoạn qua thành phố Long Xuyên.


			60			Đường vào Khu Di tích Óc Eo (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Óc Eo			Thoại Sơn			Công trình giao thông			22,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3203/TB-VPUBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.


			61			Lò đốt rác tập trung huyện			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình xử lý chất thải			7,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			62			Nâng cấp mở rộng Tuyến giao thông Thoại Giang - Xã Diễu - huyện Thoại Sơn			UBND huyện Thoại Sơn			Thoại Giang			Thoại Sơn			Công trình giao thông			26,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc kinh tế - xã hội tại huyện Thoại Sơn.


			63			Cầu Xã Diễu			UBND huyện Thoại Sơn			Bình Thành			Thoại Sơn			Công trình giao thông			900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2650/VPUBND-ĐTXD ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Cầu Xã Diễu.


			64			Đường tỉnh lộ 944 (nâng cấp mở rộng)			Sở Giao thông Vận tải			Mỹ An, An Thạnh Trung, Hòa Bình			Chợ Mới			Công trình giao thông			198,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường tỉnh 944.


			65			Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình giao thông			400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 30/05/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Đường vào ban chỉ huy quân sự xã Kiến Thành.


			66			Khu xử lý rác thải Hội An			UBND huyện Chợ Mới			Hội An			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			2,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Hội An.


			67			Khu xử lý rác thải Kiến Thành			UBND huyện Chợ Mới			Kiến Thành			Chợ Mới			Công trình xử lý chất thải			3,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 05/06/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý rác thải Kiến Thành.


			68			Đường vòng từ ĐT 955A đến chùa Phật nằm			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			158,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			69			Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A)			Sở Giao thông Vận tải			Nhơn Hưng - An Phú - TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Công trình giao thông			53,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 7524/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương.


			70			Đường đê lũ núi - phía sau chợ (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			2,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			71			Đường 3 xã (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Vĩnh Trung			Tịnh Biên			Công trình giao thông			18,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			72			Cải tạo mặt đường và xây kè ĐT 941			Sở Giao thông Vận tải			Bình Hòa, Cần Đăng			Châu Thành			Công trình giao thông			10,870			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			73			Đường dẫn phà Mương Ranh			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình giao thông			7,500			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh.


			74			Bãi rác cụm 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình xử lý chất thải			6,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt dự án xây dựng bãi rác 02 xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh.


			75			Khu xử lý rác thải nông thôn			UBND huyện Châu Phú			Khánh Hòa			Châu Phú			Công trình xử lý chất thải			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch  xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh.


			76			Nhà máy nước Ô Long Vĩ			UBND huyện Châu Phú			Ô Long Vĩ			Châu Phú			Công trình thủy lợi			2,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Công văn số 3466/VPUBND-ĐTXD ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy nước Ô Long Vĩ.


			77			Cầu Cái Tắc - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			TT. Phú Mỹ			Phú Tân			Công trình giao thông			2,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 966/TB-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh sẽ cân đối bố trí vốn thực hiện đầu tư trong kế hoạch 2015.


			78			Đường bắc Mương Khai từ đầu cầu Mương Khai đến kênh 19/5 (mở rộng)			UBND huyện Phú Tân			Phú Bình			Phú Tân			Công trình giao thông			2,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 2346/UBND-VP ngày 27/7/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2015 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			79			Tuyến tránh sạt lở Phú An - ĐT 954			Sở Giao thông Vận tải			Phú An			Phú Tân			Công trình giao thông			51,300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4324/VPUBND-ĐTXD ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục để phê duyệt dự án Tuyến tránh sạt lở Phú An, ĐT 954, huyện An Phú.


			80			Nâng cấp đường dẫn cống Km5			UBND huyện Phú Tân			Long Hòa			Phú Tân			Công trình giao thông			2,780			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 17/07/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5.


			81			Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao (hạng mục Gia cố bờ Nam kênh Mương Khai bổ sung xã Hiệp xương)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hiệp xương			Phú Tân			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.


			82			Lộ giao thông nông thôn			UBND huyện An Phú			Vĩnh Hội Đông			An Phú			Công trình giao thông			3,028			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.


			83			Cầu Phú Hội (bắc qua sông Bình Di nối liền xã Vĩnh Hội Đông và xã Phú Hội)			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			1,133			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 210/VP.UBND-ĐTXD ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi vị trí Cầu Phú Hội (qua cầu Bình Di).


			84			Đường ra cánh đồng đường nước lớn			UBND huyện An Phú			Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			10,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 99/TB.SKHĐT-KT ngày 15/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình năm 2015.


			85			Nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn (bến đò Chợ mới ấp Phú Hòa - bến đò cây me ấp Phú Thành)			UBND huyện An Phú			Phú Hữu			An Phú			Công trình giao thông			3,900			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			86			Đường ra cánh đồng Nguyễn Văn Sỏi			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			2,643			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			87			Đường ra cánh đồng Thái Văn Thành			UBND huyện An Phú			Khánh Bình			An Phú			Công trình giao thông			4,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.


			88			Nâng cấp Tỉnh lộ 957 (mở rộng)			UBND huyện An Phú			xã Đa Phước, TT An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh Bình, Nhơn Hội			An Phú			Công trình giao thông			283,871			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An


			89			Đường vào huyện đội huyện An Phú			UBND huyện An Phú			xã Khánh An, Khánh Bình, TT Long Bình			An Phú			Công trình giao thông			1,512			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			90			Đường dẫn vào Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú			UBND huyện An Phú			Phú Hội			An Phú			Công trình giao thông			172			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao huyện An Phú.


			91			Nâng cấp mở rộng mặt đường cầu số 10 đến cầu số 13			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh			Tri Tôn			Công trình giao thông			77,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng ĐT 941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn.


			92			Đường cầu Cồn Tiên nối dài			Công ty Cổ phần Phà An Giang			Châu Phú A			Châu Đốc			Công trình giao thông			60,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 4344/VPUBND-KT ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án Đường cầu Cồn Tiên nối dài


			93			Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Công viên 30/4 - Đường Sương Nguyệt Ánh)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú A và Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình thủy lợi			7,700			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc.


			94			Đường giao thông số 3 (Trương Nữ Vương nối dài - Nguyễn Văn Thoại)			UBND thành phố Châu Đốc			Châu Phú B			Châu Đốc			Công trình giao thông			5,100			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông số 3.


			95			Đường dẫn hậu Miếu Bà			UBND thành phố Châu Đốc			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình giao thông			1,400			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn hậu Miếu Bà.


			96			Tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ			UBND thành phố Châu Đốc			Vĩnh Mỹ			Châu Đốc			Công trình giao thông			19,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Châu Đốc về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng.


			97			Đường kênh Thần Nông (đoạn Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			81,124			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3160/VPUBND-NC ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.


			98			Gia cố bờ kênh Km2 (mở rộng)			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Long Phú			Tân Châu			Công trình thủy lợi			4,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi phục vụ Nông nghiệp, phát triển Nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu.


			99			Di dời lộ đất Long Qưới C (phường Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình giao thông			300			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			100			Đường sau sông Tiền (phường Long Thạnh, Long Phú)			UBND thị xã Tân Châu			Long Thạnh			Tân Châu			Công trình giao thông			20,600			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1151/VPUBND-ĐTXD ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vốn cho thị xã Tân Châu đầu tư xây dựng Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2.


			101			Đường dây 110KV Hồng Ngự - Phú Châu (phường Long Phú, Long Sơn)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình năng lượng			600			Thu hồi đất để  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật điện lực theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số  2262/QĐ-EVN SPC ngày 13/11/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110Kv Hồng Ngự - Phú Châu tỉnh Đồng Tháp & An Giang.


			102			Bãi rác Tân Châu (mở rộng)			UBND thị xã Tân Châu			Long Phú			Tân Châu			Công trình xử lý chất thải			2,800			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thu gom, xử lý chất thải theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 278/VP-KT ngày 15/5/2013 của UBND thị xã Tân Châu về việc tạm ứng ngân sách thị xã để tạo quỹ đất thực hiện các dự án cấp bách.


			103			Đường Cô Bắc nối dài			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Bình			Long Xuyên			Công trình giao thông			595			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			104			Công trình Cầu số 13 - Đường tỉnh 941			Sở Giao thông Vận tải			Tà Đảnh, Núi Tô			Tri Tôn			Công trình giao thông			17,783			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu số 13.


			105			Công trình Cầu kênh E - ĐT 943			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình giao thông			1,472			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu kênh E - ĐT 943.


			106			Nâng cấp, cải tạo Cầu Cần Thảo			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Mỹ Phú, Mỹ Đức			Châu Phú			Công trình giao thông			1,295			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 197/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt công trình xây dựng 44 cầu yếu.


			107			Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Lợi - Hòa Bình Thạnh			UBND huyện Châu Thành			Vĩnh Lợi			Châu Thành			Công trình thủy lợi			3,000			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi theo  điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - xã 2014.


			108			Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối			Tổng Công ty Điện lực miền Nam			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình năng lượng			33,326			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 241/QĐ-EVN SPC ngày 23/1/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.


			III			Dự án xây dựng công trình tái định cư; công trình văn hóa, thể thao, du lịch; chợ															570,445


			109			Khu tái định cư phường Bình Đức			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang			Bình Đức			Long Xuyên			Khu dân cư			86,600			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Bình Đức.


			110			Khu văn hóa và thể thao tỉnh An Giang			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Công trình văn hóa			115,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án tạo quỹ đất Khu Văn hóa và Thể thao tỉnh.


			111			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Phú			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Phú			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,300			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			112			Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm học tập cộng đồng Vĩnh Trạch			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Công trình văn hóa			3,200			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chuẩn bị đầu tư dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			113			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền A			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền A			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			114			Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng Long Điền B			UBND huyện Chợ Mới			Long Điền B			Chợ Mới			Công trình văn hóa			2,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			115			Chợ Cây Mít (mở rộng)			UBND huyện Tịnh Biên			Nhơn Hưng			Tịnh Biên			Xây dựng chợ			2,000			Thu hồi đất để xây dựng chợ tại điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			116			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Bình Chánh			UBND huyện Châu Phú			Bình Chánh			Châu Phú			Công trình văn hóa			3,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1598/UBND-VP ngày 19/08/2014 của UBND huyện lập hồ sơ dự án đầu tư năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			117			Khu thể thao dưới nước Búng Bình Thiên huyện An Phú			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Quốc Thái			An Phú			Công trình thể thao			49,349			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 128/UBND-VX ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự án thành lập Trung tâm đua thuyền tại Búng Bình Thiên.


			118			Công trình Sân đua bò huyện Tri Tôn			UBND huyện Tri Tôn			Tri Tôn			Tri Tôn			Công trình thể thao			25,000			Thu hồi đất để xây dựng khu thể thao theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 3218/UBND-VX  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tạo quỹ đất xây dựng Sân đua bò.


			119			Nhà khách Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			1,400			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà khách Ban quản trị Lăng miếu Núi Sam.


			120			Công viên văn hóa Núi Sam			Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam			Núi Sam			Châu Đốc			Công trình văn hóa			100,000			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam.


			121			Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Long An			UBND thị xã Tân Châu			Long An			Tân Châu			Công trình văn hóa			2,500			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 112/TB-SKHĐT ngày 22/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các xã lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


			122			Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở Sông Hậu (xã Châu Phong)			UBND thị xã Tân Châu			Châu Phong			Tân Châu			Khu dân cư			47,300			Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 784/VPUBND-ĐTXD ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án.


			123			Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Lòng Hồ số 2 (giai đoạn 2)			UBND huyện Thoại Sơn			Núi Sập			Thoại Sơn			Công trình
 du lịch			51,200			Thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Thông báo số 1024/TB-VPUBND ngày 4/4/2014 về việc kết luận của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.


			124			Khu Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Châu Thành			UBND huyện Châu Thành			An Châu			Châu Thành			Công trình văn hóa			75,696			Thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.


			IV			Dự án xây dựng khu dân cư, khu kinh tế															565,100


			125			Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phần còn lại)			Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang			Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			43,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.


			126			Khu dân cư Tây Đại học (mở rộng)			UBND thành phố Long Xuyên			Mỹ Phước, Mỹ Hòa			Long Xuyên			Khu dân cư			130,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Đại học mở rộng.


			127			Khu dân cư Chợ Tây Phú (mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Tây Phú			Thoại Sơn			Khu dân cư			6,500			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng dự án.


			128			Khu dân cư Chợ Vĩnh Trạch (nâng cấp mở rộng)			UBND huyện Thoại Sơn			Vĩnh Trạch			Thoại Sơn			Khu dân cư			3,100			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng huyện Thoại Sơn năm 2014 - 2015.


			129			Khu dân cư Cầu Đinh 2			UBND huyện Tịnh Biên			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu dân cư			72,000			Thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai			Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.


			130			Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên			Ban Quản lý khu kinh tế			TT. Tịnh Biên			Tịnh Biên			Khu kinh tế			310,000			Thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.			Công văn số 1821/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp mặt bằng Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên.


			TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI																		2,917,419
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